
PHỤ LỤC 
DANH MỤC MẪU BIÊN BẢN VA QUYÉT ĐINH sử DỤNG 

TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀẽ CƯỠNG CHÉ THI 
HÀNH QUYÉT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực HẢI QUAN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20 thảng 10 năm 2016 
của Bộ Tài chính.) 

STT Kỷ hiệu Mẩu biểu 
l .MA LƯ BIEN BAN 
1 BB-HC1 Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 
2 BB-HC2 Biên bản khám phương tiện vận tải, đô vật theo thủ tục hành 

chính 
3 BB-HC3 Biên bản khám người theo thủ tục hành chính 
4 BB-HC4 Biên bản khám nơi cât giâu tài liệu, tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 
5 BB-HC5 Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải 
quan. 

6 BB-HC6 Biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính 
7 BB-HC7 Biên bản trả lại tài liệu, hàng hoá, phương tiện đã bị tạm giữ. 
8 BB-HC8 Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hải quan. 
9 BB-HC9 Biên bản niêm phonạ, mở niêm phong hải quan. 
10 BB-HC10 Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực hải quan. 
11 BB-HC11 Biên bản làm viêc. 
12 BB-HC12 Biên bản chứng nhận. 
13 BB-HC13 Biên bản xác định trị giá hàng hoá, tang vật vi phạm. 
14 BB-HC14 Biên bản về việc ghi nhận tình trạng tang vật, phương tiện vi 

phạm thay đổi so với thời điểm ra CỊuyết định tạm giữ. 
15 BB-HG15 Biên bản về việc giải trình trực tiếp trước khi ra Quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính. 
16 BB-HC 16 Biên bản xác minh tình tiêt của vụ việc vi phạm hành chính. 
17 BB-HC17 Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không 

nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
18 BB-HC18 Biên bản chứng nhận đưa hàng hoá, vật phâm, phương tiện ra 

khỏi Viêt Nam hoăc buôc tái xuất. 
19 BB-HC19 Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hải quan. 
20 BB-HC20 Biên bản xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch 

thu nhưng không còn giá trị sử dụng hoặc không bán đấu giá 
đươc. 

21 BB-HC21 Biên bản xác minh thông tin vê tài sản của đôi tượng bị cưỡng 
chế 



22 BB-HC22 Biên bản cưỡng chế ứii hành quyết định hành chính trong lĩnh, 
vực hải quan. 

23 BB-HC23 Biên bản kê biên tài sản. 
24 BB-HC24 Biên bản giao bảo quản tài sản kê biên. 
25 BB-HC25 Biên bản chuyển giao tài sản kê biên để bán đấu giá. 
IIỂ MAU QUYET ĐINH 
26 QĐ-26 Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục 

hành chính. 
27 QĐ-27 Quyết định khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính ừong lĩnh vực hải quan. 
28 ỌĐ-28 Ọuyêt định khám người theo thủ tục hành chính. 
29 QĐ-29 Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính. 
30 QĐ-30 Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành 

chính. 
31 QĐ-31 Quyết định tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính. 
32 QĐ-32 Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tài liệu, tang vật, phương 

tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính. 
33 ỌĐ-33 Ọuyết định trả lại tài liệu, tang vật, phương tiện bị tạm giữ. 
34 QĐ-34 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải 

quan. 
35 QĐ-35 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ừong lĩnh vực hải 

quan theo thủ tục xử phạt không lập biên bản 
36 ỌĐ-36 Ọuyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 
37 QĐ-37 Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chinh 

không xác đinh được chủ sở hữu, người quản lý, người sử 
dụng hợp pháp. 

38 QĐ-38 Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong 
trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

39 QĐ-39 Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lầnễ 

40 QĐ-40 Quyết định hoãn chấp hành quyết định phạt tiền đối với cá 
nhân 

41 ỌĐ-41 Quyết đinh tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính. 
42 QĐ-42 Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm 

hành chínhề 

43 ỌĐ-43 Quyết đinh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính. 
44 QĐ-44 Quyết định giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực hải quan. 
45 QĐ-45 Quyêt định chuyên hô sơ vụ vi phạm hành chính có dâu hiệu 

tội phạm để truy cứu ừách nhiệm hình sựẽ 

46 QĐ-46 Quyết định tạm đình chi thi hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

47 QĐ-47 Quyết định hủy quyết định tạm đình chi thi hành quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. ~ 



48 QĐ-48 Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 
49 QĐ-49 Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính. 
50 QĐ-50 Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền 

gửi nộp ngân sách nhà nước. 
51 QĐ-51 Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ 

một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập. 
52 QĐ-52 Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài 

sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang 
nắm giữ. 

53 QĐ-53 Quyết đinh cưỡng chế kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê 
biên. 

54 QĐ-54 Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng các 
biện pháp khác. 

55 QĐ-55 Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm 
thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

56 QĐ-56 Quyết đinh tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng 
làm thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

m.MÃU THÔNG BÁO 
57 TB-57 Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp. 
58 TB-58 Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp. 
59 TB-59 Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính. 
60 TB-60 Thông báo tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chê thi 

hành quyết định hành chính thuế (trong trường hợp chưa ra 
quyết định cưỡng chế). 





(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC1 
Sêri: 

BIÊN BẢN 
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 

(A: Bản Hải quan lưu) 

Căn cứ (2) 

Hôm nay, hồi giờ, ngày tháng năm 
Tại 

Chúng tôi gồm(3): 
1/ Chức vụ: Đơn vị 
2/ Chức vụ: ...Đơn vị 
3/ Chức vụ: Đơn vị 
4/ Chức vụ: Đơn vị 
Vởi sự chứng kiến củaC4); 
l/ổng (bà): Năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/ Chức vụ 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 
2/Ông (bà): Năm sinh: Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/Chức vụ: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 

Người phiên dịch (nếu có): 
Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch 
Địa chi: V  . .  

Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với: 
Ông (bà)/Tổ chức(5): 

Người đại diện 

^ Dòng trên ghì tên cơ quan chủ quản cấp ừ én trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
® Ghi các căn cứ của việc lập biên bản (như: kết luận thanh tra, biên bản làm việc, kết quả ghi nhận 
của phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chỉnh theo quy 
định tại Điều 64 Luật Xử lý vi phạm hành chỉnh...) 

Ghi họ tên, chức yụ, đơn vị của người lập biên bản; 
(4) Ghi họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ của người chứng ìáển. Nếu cỏ đại diện chính quyền địa phương 
thì ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi làm việc; 
® Ghi họ tên cá nhân hoặc tên tổ chức vi phạm. 
® Ghi họ tên, chức vụ của người đại diện tổ chức, giấy ủy quyền (nếu là đại diện theo ủy quyền) 
trong trường hợp đổi tưcrng vi phạm là tổ chức; 



Ngảy/tháng/năm sinh: Quốc tịch: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp. 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp Nơi cấp 

Nội dung sự việc như sau (7): 

Hành vi của(5): 
Đã vi phạm quy định tại (8\ 

r_ ĩ 

Y kiên trình bày của cá nhân/đại diện tô chức vi phạm: 

_ r  r  

Y kiên trình bày của người chứng kiên: 

^ Ghi tóm tắt hành vi vi phạm (ngày, giờ, thảng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm, mô tả hành vi vi 
phạm; đổi với vi phạm trên các vùng biển cần ghi rõ tên tàu, công suất máy chính, tổng dung tích/ 
trọng tải toàn phần, tọa độ, hành trình). 
^ Ghi điểm, khoản, điều của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính. 



Xét cần thiết để ngăn chặn vi phạm, bảo đảm việc xử phạt, chúng tôi đã yêu cầu: 
Ông (bà)/Tổ chức (5) đình chỉ ngay hành vi 
vi phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính sau đây(9): 

Yêu cầu Ồng (bà)/Tổ ehức (5) đúng giờ ,ngày tháng năm 
đến trụ sở Hải quan tại địa chỉ(10) 

để giải quyết đối với hành vi vi phạm trên. 
Biên bản kết thúc hồi giờ cùng ngày; được lập thành 02 bản, mỗi bản 

gồm tờ có nội dung và giá trị như nhau, được đọc cho mọi người cùng nghe (đã 
đưa cho mỗi người tự đọc), công nhận là đúng, cùng ký tên vào từng tờ và đã giao cho 
người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản. 

Lý do người vi phạm hoặc tổ chức vi phạm không ký vào biên bản (nếu có): 

r r f r 

Y kiên bô sung khác (nêu có):ế 

Cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm gửi văn bản yêu cầu được giải trình (theo quy 
định tại điều 61 Luật xử lý vi phạm hành chính) đến(11) 

trước ngày tháng năm để thực hiện quyền giải trinh.. 

NGƯỜI VI PHẠM HOẶC NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC VI PHẠM (Kỷ, ghi rõ họ tên) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI CHỨNG KIÉN NGƯỜI PHIÊN DỊCH ĐẠI DIỆN CHÍNH QƯYÈN 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (nếu có) {nêu có) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rỗ họ tên) 

m Ghi các biện pháp ngăn chặn cần áp dụng; quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn của cấp 
có thẩm quyền; sổ, ngày, thảng, năm của biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vận tải nếu áp dụng 
biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm. 
';0yí Ghi địa chỉ đơn vị của ngicời có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chỉnh. 
nì> Ghi họ tên, chức vụ, đom vị của ngiỉờì có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 





(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC1 
Sêri: 

BIÊN BẢN 
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 

(B: Bản giao cho cá nhân/tổ chức) 

Căn cứ (2) 

Hôm nay, hồi giờ, ngày tháng năm 
Tại 

Chúng tôi gồm(3): 
1/ Chức vụ: Đơn vị 
2/ Chức vụ: ể Đơn vị 
3/ Chức vụ: Đơn vị 
4/ Chức vụ: Đơn vị 
Với sự chứng kiến của(4): 
1/Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ:.. 
Nghề nghiệp/ Chức vụ..... 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 
2/Ông (bà): Năm sinh: Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/Chức vụ: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 

Người phiên dịch (nếu có): 
Ong (bà): Năm sinh Quôc tịch 
Địa chỉ: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với: 
Ông (bà)/Tổ chức . 

Người đại diện (6). 

( I )  Dỏng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan ỉập biên bản; 
Ghì các căn cứ của việc lập biên bản (như: kêỉ luận thanh tra, biên bản làm việc, kêt quả ghi nhận 

của phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính theo quy 
định tại Điều 64 Luật Xử ỉý vi phạm hành chỉnh...) 
(3> Ghì họ tên, chức vụ, đơn vị cùa người lập biên bản; 
'' Ghi họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ của người chứng kiến. Neu có đại diện chỉnh quyền địa phương 
thì ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi làm việc; 
® Ghì họ tên cá nhân hoặc tên tổ chức vi phạm. 
^ Ghi họ tên, chức vụ của người đại diện tổ chức, giấy ủy quyền (nếu là đại diện theo ủy quyền) 
trong ừuờng hợp đôi tượng vỉ phạm là tổ chức; 



Ngày/tháng/năm sinh: Quốc tịch: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp Nơi cấp 

Nội dung sự việc như sau(7): 

Hành vi của (5): 
Đã vi phạm quy định tại(8) 

/  ẳ  r  t  

Y kiên trình bày của cá nhân/đại diện tô chức vi phạm: 

r  r  r  

Y kiên trình bày của người chứng kiên: 

•7'! Ghi tóm tắt hành vi vi phạm (ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm, mô tả hành vi vi 
phạm; đoi với vi phạm trên các vùng biển cần ghì rõ tên tàu, công suất máy chính, tổng dung tích/ 
trọng tải toàn phần, tọa độ, hành trình). 
(8) Ghì điểm, khoản, điều của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chỉnh. 



Xét cần thiết để ngăn chặn vi phạm, bảo đảm việc xử phạt, chúng tôi đã yêu cầu: 
Ồng (bà)/Tổ chức (5) đình chỉ ngay hành vi 
vi phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính sau đây (9): 

Yêu cầu Ông (bà)/TỔ chức ® đúng giờ ,ngày tháng năm 
đến trụ sở Hải quan tại địa chỉíl0) 

để giải quyết đối với hành vi vi phạm trên. 
Biên bản kết thúc hồi giờ cùng ngày; được lập thành 02 bản, mỗi bản 

gồm tờ có nội dung và giá trị như nhau, được đọc cho mọi người cùng nghe (đã 
đưa cho mỗi người tự đọc), công nhận là đúng, cùng ký tên vào từng tờ và đã giao cho 
người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản. 

Lý do người vi phạm hoặc tổ chức vi phạm không ký vào biên bản (nếu có): 

r r t r 

Y kiên bô sung khác (nêu có):. 

Cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm gửi văn bản yêu cầu được giải trình (theo quy 
định tại điều 61 Luật xử lý vi phạm hành chính) đến(11) 

trước ngày tháng năm để thực hiện quyền giải trình.. 

NGƯỜI VI PHẠM HOẶC NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC VI PHẠM (Kỷ, ghi rõ họ tên) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI CHỨNG KIÉN NGƯỜI PHLÊN DỊCH ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYÈN 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (nếu có) {nếu cổ) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

^ Ghi các biện pháp ngăn chặn cần áp dụng; quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn của cấp 
có thâm quyên; sô, ngày, tháng, năm của biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vận tải nêu áp dụng 
biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm. 
^ Ghi địa chi đơn V/ của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chỉnh. 
( U )  Ghi họ tên,  chức vụ ,  đơn v ị  của ngườ i  có thẩm quyền xử phạ t  vi  phạm hành chính. 





(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC2 

BIÊN BẢN 
Khám phương tiện yận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính 

Căn cứ Quyết định khám phương tiện yận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính 
số ngày tháng năm do 
Chức vụ đơn vị ký. 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm 
Tại 

Chúng tôi gồm®: 
1/ Chức vụ: Đơn vị 
2/ Chức vụ: Đơn vị 

Với sự chứng kiến của (3): 
1/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 
2/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: ,^ế ; 

Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 

Tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật của ông (bà)/Tổ chức (hoặc do Ồng 
(bà) điều khiển)(4): 
Nghề nghiệp: 
Địa chỉ ẽ 

Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 
Phương tiện vi phạm, đồ vật bị khám là(5): 
Phạm vi khám(6): 
Quá tình khám(7): 

Những tang vật vi phạm hành chính bị phát hiện gồm: 

^ Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
^ Họ tên, chức vụ người lập biên bản; 
•3) Họ tên người làm chứng; 
w Ghi họ tên chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiến phương tiện vận tải; 
® Ghi tên phương tiện vận tải, đồ vật bị khám; 

Ghi rõ khám những bộ phận nào của phương tiện, đồ vật. . 
^ Ghi cụ thể quá trình khám 



STT Tên tang vật, 
phương tiện 

Đơn vị 
tính 

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng 

Chủng loại, nhãn hiệu, 
xuất xứ, tình trạng (8) 

Ghi 
chú 

r r ^ ? • f ^ 

Y kiên ứình bày của chủ/ người điêu kiên phương tiện vận tải/đô vật: 

r r ẳ r 

Y kiên trình bày của người chứng kiên: 

Việc khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính kết thúc vào 
hồi giờ ngày tháng năm 

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm tờ, có nội dung và giá trị như 
nhau. 

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, 
cùng ký vào biên bản. Chủ phương tiện vận tải, đồ vật/người điều khiển phương tiện 
vận tải được giao 01 bản. 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(9): 

CHỦ PTVT, ĐỒ VẬT HOẶC NGƯỜI RA QUYÉT ĐINH KHÁM 
NGƯỜI ĐEÈU KHIẺN PHƯƠNG TIỆN (Ký, ghi rõ họ tên) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI CHỨNG KIÉN(10) NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Kỷ, ghì rõ họ tên) (Kỷ, ghì rõ họ tên) 

(8) Ghi loại phương tiện vận tài, đồ vật, biển kiểm soát (nếu là phưcmg tiện). 
^ Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lỷ do có ỷ kiến 
khác, kỷ và ghi rõ họ tên. 
( I 0 )  Trường hợp không có chủ phương tiện vận tả i ,  đề vậ t ,  ngườ i  điều khiến phương tiện phả i  có 2 
người chứng kiến ký, ghi rõ họ tên. 



(1) 

số: /BB-HC3 

CÔNG HOÀ XẢ HOI CHỦ NGHĨA VIẼT NAM • • • 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN 
Khám ngưòi theo thủ tục hành chính 

Căn cứ Quyết định khám người theo thủ tục hành chính số: 
ngày tháng năm do (2) 

chức vụ ký. 
Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm , tại 
Chứng tôi gồm (3): 

1/ ..Chức vụ: Đơn vị 
2/ Chức vụ: Đơn vị 

Với sự chứng kiến của: 
1/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 
2/ Ồng (bà): Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: v Ngày cấp ẳ; Nơi cấp 

Tiến hành khám người và lập biên bản về việc khám người đối với: 
Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch 
Nghề nghiệp 
Địa chi: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 

Sau khi khám người, chúng tôi phát hiện được những đồ vật, tài liệu, phương 
tiện vi phạm hành chính như sau ^. 

STT 
T • — -np A 4À A 1 1 ^ • 1 • A Ten đo vật, tài liệu, 

phương tiện 
Đơn vị 

tính ' 
Sô lượng, khôi 

lượng, trọng lượng 
Đặc điêm, chủng 

loại, nhãn hiệu, xuất 
xứ, tình trạng 

Ghi 
chú 

( l )  Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cẩp trên trực tiếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan lập biên bản; 
'2) Ghi họ tên, chức vụ của người ký quyêt định khám người theo thủ tục hành chính; 
<y> Họ tên chức vụ người lập biên bản; 
•4 )  Nếu đồ vậ t ,  tài  l iệu, phương tiện nhiều, lập thành danh mục đ ỉnh kềm. Danh mục phả i  có đầy ãủ 
chữ ký của những người có tên trong biên bản. 



số đồ vật, tài liệu ừên được ông (bà) cất giấu tại(5): 

Ý kiến trình bày của người bị khám: 

Ý kiến trình bày của người chứng kiến: 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (6): 

_  r  ^  

Việc khám kêt thúc vào hôi giờ ngày tháng năm. 

Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và có giá trị 
như nhau. 

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 
ký vào biên bản. Đã giao cho 01 bản và 01 
bản lưu hồ sơ./. 

NGƯỜI BỊ KHÁM NGƯỜI KHÁM NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghì rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI CHỨNG KIỂN 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

^ Ghi rõ nơi cất giấu sổ đồ vật, tài liệu phát hiện được trong người; 
(6) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ kiến của mình, lý do cỏ ỷ kiến 
khác, ký và ghi rõ họ tên. 



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC4 

BIÊN BẢN 
Ẵ J » Ẩ J • 1 • / ât giâu tài liỉ 

phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 
Khám noi cất giấu tài liệu, tang vật, 

Căn cứ Quyết định khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện vỉ phạm 
hành chính số: ngày tháng năm do chức vụ ký (,2\ 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm ,tại 
Chúng tôi gồm: 

1/ Chức vụ: Đơn vị 
2/ Chức vụ: Đơn vị 

Với sự chứng kiên của: 
1/ Ông (bả); Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chí: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp ......Nơi cấp 
2/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 

Tiến hành khám 

Là nơi có căn cứ cho rằng có cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính. 

Người chủ nơi bị khám là(4): 
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): 
Địa chỉ: : 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp... Nơi cấp 
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số 
Ngày cấp; Nơi cấp 

Quá trình khám 

( I )  Dòng trẽn ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực t iếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan lập biên bản; 
® Ghi họ tên, chức Vụ của người kỷ quyết định; 

Ghi địa chỉ noi bị khám; , 
^ Nếu chủ nơi bị khám vắng mặt thì ghi họ tên người thành niên trong gia đình họ. Nếu nơi bị khám 
là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức; 



Sau khi khám chúng tôi phát hiện có những tài liệu, tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính, gồm:(5) 

STT Tên tài liệu, tang vật, 
phương tiện 

Đon vị 
tính 

Số lượng, khối 
lượng, trọng 

lượng 

Chủng loại, nhãn 
hiệu, xuất xứ, 
tình ừạng(6) 

Ghi chú 
(7) 

r  /  

Y kiên trình bày của người chủ nơi bị khám: 

Ý kiến trình bày của người chứng kiến: 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(8): 

Việc khám kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm 
Trong quá trình khám chúng tôi không làm ảnh hưởng đến lợi ích nào khác của đương sự. 
Biên bản được lập thành. bản; gồm từ, có nội đung và có giá trị như nhau. 
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 

ký vào biên bản. Đã giao cho 01 bản. 

CHỦ NƠI BỊ KHÁM HOẶC NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
NGƯỜI THÀNH NIẾN TRONG GIA ĐÌNH (Ký, ghi rô họ tên) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) -

NGƯỜI CHỨNG K3ÉN (9) ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYÈN 
(Ký, ghi rõ họ tên) ĐỊA PHƯƠNGÌ10) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH KHÁM 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

® Nếu tang vật, tài liệu, phương tiện nhiều, lập thành danh mục đính kèm. Danh mục phải cỏ đầy đủ 
chữ ký của những người có tên trong biên bản; 
^ Neu có phương tiện phái ghi rõ biển kiểm soát; 
^ Ghi rõ tài liệu, tang vật, phương tiện có được niêm phong không, nếu cố niêm phong thì trên niêm 
phong phải có chữ ký của người vi phạm hoặc chủ nơi khám, cỏ sự chứng kiến của đại diện gia đình, 
đại diện tổ chức hay đại diện chỉnh quyền. 
® Những ngưỏri có ỷ kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, ỉỷ do cổ ỷ kiến 
khác, kỷ và ghi rõ họ tên. 
/pj /J Q\ r 

Trường hợp khi khám, người chủ nơi bị khám hoặc người thành niên trong gia đình họ văng 
mặt mà việc khám không thể trì hoãn thì phải có 02 người chứng kiến và đại diện chính quyền địa 
phương. 



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC5 

BIÊN BẢN 
Tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 

Căn cứ Quyết định tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 
số: ngày tháng năm do chức vụ ký(2). 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm tại 
Chúng tôi gồm: 

1/ Chức vụ: Đơn vị 
2/ Chức vụ: Đơn vị 

Với sự chứng kiến của: 
1/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 
2/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 

Tiến hành lập biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính của: 
Ông (bà)/Tổ chức: Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động : 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp.... Nơi cấp 
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cẩp Nơi cấp 

Tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ gôm: 

STT Tên tài liệu, tang vật, 
phương tiện, giấy 

phép, chứng chỉ hành 
nghề bị tạm giữ 

Đơn vị 
tính ' 

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng 

Đặc điêm, chủng loại, 
nhãn hiệu, xuất xứ, tình 
trạng tài liệu, tang vật, 

phương tiện ^ 

Ghi 
chú(4) 

( I )  Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực t iếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan lập biên bản; 
m Ghi họ tên, chức vụ của người ký quyết định tạm giữ tang vật, phươỉĩẸ tiện vi phạm hành chính; 
(ỉ) Nếu là phương tiện thì ghi rõ biển sổ kiểm soát; sổ khung, sổ máy (đoi với xe ô tô, xe gắn máy); 
í4> Ghi rõ tang vật, phương tiện có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm phong 
phải có chữ ký của người vzế phạm, có sự chứng kiến của người chủng kiến, đại diện tổ chức hay đại 
diện chỉnh qưyền(nếu cỏ); Neu hồ sơ, tang vật, phương tiện nhiều, ỉập thành danh mục đỉnh kèm. 
Danh mục phải cỏ đầy đủ chữ ký của những người cổ tên trong biên bàn. 



Ngoài những tài liệu, tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ 
thêm thứ gì khác. 

_ r _  r  

Y kiên của cá nhân/ đại diện tô chức vi phạm: 

r  r  /r \ 
Y kiên trình bày của người làm chứng 1 . 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (ố): 

Biên bản kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm 
Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và giá trị 

như nhau. Đã giao cho 01 bản. 
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 

ký vào biên bản. 

NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH TẠM GIỮ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Kỷ, ghì rõ họ tên) 

NGƯỜI VI PHẠM HOẶC 
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI CHỨNG KIÉN 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

® Ghì ừong trường hợp không xác định được người vi phạm hoặc người vi phạm vắng mặt hoặc 
không ký biên bản 
^ Những người có ỷ kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ kiến của mình, lỷ do có ý kiến 
khác, ký và ghi rõ họ tên. 



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC6 

BIÊN BẢN 
Bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính 

Căn cứ Quyêt định tạm giữ người theo thủ tục hành chính sô:... 
ngày tháng năm do chức vụ ký(2l 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm tại(3) 

Đại diện bên giao gồm: 
1/ Chức vụ: Đơn vị 
2/ Chức vụ: Đơn vị 

Đại diện bên nhận gồm: 
1/ Chức vụ: Đơn vị. 
2/ Chức vụ: Đom vị. 

Tiến hành bàn giao để tạm giữ đói với: 
1. Ong (bà): Năm sinh Quôctịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: ễ- Ngày cấp v Nơi cấp. 
2. Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: ; 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp. 

Tình trạng của người bị tạm giữ:(4) 

Biên bản kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm 
Biên bàn được lập thành bản; gồm tờ; có nội dung và có giá trị như 

nhau. Biên bản đã được đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại. Sau khi đọc 

( ! j  Dỏng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực t iếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan lập biên bản; 
(2> Ghi họ tên, chức vụ của người ký quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh; 
í3j Ghi địa điểm tiến hành bàn giao người bị tạm giữ; 
'4 j  Ghi lạ i  t ình trạng chung (t ình trạng sức khỏe,  đặc điêm h ình dáng, quân ảo, tài  sàn cá nhân.. .)  
của người bị tạm giữ tại thời điểm bàn giao, tiếp nhận; trường hợp đã tạm giữ người trên tàu biển, 
tàu bay, tàu hỏa theo thủ tục hành chính thì ghi so hiệu của tàu biến, tàu bay, tàu hỏa đó và thời 
gian cập bến cảng, sân bay, nhà ga. 



biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. 
Đã giao cho 01 bản; 01 bản lưu hồ sơế 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (5): 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÊN NHẬN 
(Kỷ, ghì rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên và đỏng dấu) 

Những người cỏ ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ kiến của mình, lý do cỏ ỷ kiến 
khác, kỷ và ghi rõ họ tên. 



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC7 

BIÊN BẢN 
Trả lại tài liệu, hàng hoá, phương tiện bị tạm giữ 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm 
Tại(2) 

Chúng tôi gồm (3): 
1/ Chức vụ: Đơn vị. 
2/ Chức vụ: Đơn vị. 

Với sự chứng kiến của: 
1/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ cân cước số: Ngày cấp Nơi cấp.. 
2/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp:.. 
Giây CMND/HỘ chiêu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp.. 

Đã tiến hành trả lại tài liệu, hàng hoá, phương tiện bị tạm giữ theo Quyết định 
trả lại tài liệu, hàng hoá, phương tiện bị tạm giữ số: ngày tháng năm 
của. cho Ổng (bà)/Tổ chức(4): 
Quốc tịch: 
Địa chi: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: ..Ngày cấp Nơi cấp 

Tòi liâll Viotirr nKitrtnrr +ĩẪ-r\ /íiTrvr* +T*o 1ni rrAm r> r\ 

STT Tên tài liệu, hàng 
hoá, phương tiện 

được ừả lại 

Đơn vị 
tính 

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng 

Chủng loại, nhãn 
hiệu, xuất xứ, 
tình trạng tài 

liệu, hàng hoá, 
phương tiện 

Ghi chú 

^ Dòng trên ghi rõ tên cơ quan chủ quản cấp ừ én trực tiếp, dòng dưới ghi rõ tên cơ quan lập biên 
bản; 
<2j Ghi địa điểm tiến hành trả lại tài liệu, hàng hoá, phương tiện bị tạm giữ ; 

Ghi tên người thực hiện việc trả ỉại tài liệu, hàng hoả, phương tiện; 
Ghi tên người nhận ỉại tài ỉiệu, hàng hoá, phương tiện; 

(5) Ghì tên gọi, số ỉượng, trình trạng (chất lượng) tài liệu, hàng hoá, phương tiện được ừả lại; Nếu 
nhiều thì ỉập thành danh mục như mẫu và danh mục phải có đầy đủ chữ kỷ của những người cỏ tên 
trong biên bản này; 



Biên bản kết thúc vào hồi giờ. ề ẳ. ngày tháng năm 
Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm tờ, có nội dung và giá trị 

như nhau. Đã giao cho 01 bản 
và 01 bản lưu hồ sơ. 

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội đung biên bản và cùng 
ký tên vào biên. bản. 

Ý kiến bổ sưng khác (nếu có)(6): 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI LẬP BEÊN BẢN 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI CHỬNG KCÉN 
(Kỷ, ghi rồ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

(6> Nhũng người cổ ỷ kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ kiến của mình; lý do cỏ ý kiến 
khác, kỷ và ghi rõ họ, tên. 



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC8 

BIÊN BẢN 
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 

Căn cứ Quyết định(2): 
số ngày tháng năm do ký (3)ễ 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm tại 
Chúng tôi gồm(4): 

1/ Chức vụ: Đơn vị 
2/ Chức vụ: Đơn vị 

Với sự chứng kiến của . 
1/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 
2/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 

Tiến hành lập biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của: 
Ông (bà)/Tổ chức; Năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp...ễ; Nơi cấp 
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD^ (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp Nơi cấp 

^ Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp ừ én trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
® Ghi tên Quyết định là Quyết định xử phạt hoặc Ouyết định tịch thu hàng hoá, tang vật, phương 
tiện vi phạm hành chính về hải quan áp dụng đối với tang vật, phương tiện không có chủ sở hữu, 
người quản lý, người sử dụng hợp pháp bị tạm giữ đã hết thời hạn thông báo trên phương tiện thông 
tin đại chúng; 
® Ghi tên, chức vụ của người ký Quyết định xử phạt hoặc quyết định tịch thu hàng hỏa, tang vật, 
phương tiện vi phạm hành chính về hải quan; 
(4) Họ tên và chức vụ người ỉập biên bản; 
® Họ và tên người làm chứng, Nếu có đại diện chỉnh quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ. 



% 

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu gôm: 
STT Tên tang vật, 

phương tiện bị tịch 
thu 

Đơn vị 
tính 

Sô lượng, 
khối lượng, 
ừọng lượng 

Chủng loại, nhãn hiệu, 
xuất xứ, chất lượng, tình 
ừạng tang vật, phương 

tiên (6) 

Ghi 
chú {1) 

Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tịch thu thêm 
những thứ gì khác. 

Ý kiến của các nhân/ đại diện tổ chức vi phạm: 

r  r  r  

Y kiên của người chứng kiên: 

Biên bản kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm 
Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và giá trị 

như nhau. Đã giao cho 01 bản. 
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 

ký vào biên bản. 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐINH xử PHẠT NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
HOẶC QUYÉT ĐỊNH TỊCH THỦ (Kỷ, ghi rõ họ tên) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI VỊ PHẠM HOẶC NGƯỜI CHỨNG K3ÉN 
ĐẠI DIỆN TỐ CHỨC VI PHẠM (Kỷ, ghi rõ họ tên) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

( 6 )  Nếu là phương tiện ghi thêm biến số đăng ký;  số khung, sổ mảy (đôi vớ i  xe ô tô,  xe gắn mảy); 
^ Ghi rõ tang vật, phương tiện có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm phong 
phải cỏ chữ ký của người vi phạm (hoặc đại diện tổ chức vi phạm), có chữ ký của người chứnạ kiến, 
đại diện tổ chức hay đại diện chính quyền (nếu có); Nêu hồ sơ, tang vật, phương tiện nhiều, lập 
thành danh mục đỉnh kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ kỷ của những người có tên trong biên bản. 



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC9 

BIÊN BẢN 
Niêm phong, mở niêm phong hải quan(2) 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm 
Tại ... 

Chúng tôi gồm: 
1/ Chức vụ: Đơn vị. 
2/ Chức vụ: Đơn vị. 

Với sự chứng kiến của: 
1/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chi: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp ẩ; Nơi cấp.. 
2/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp.ệ 

Tiến hành niêm phong, mở niêm phong(2) hải quan số tài liệu, tang vật, phương 
tiện tạm giữ theo Quyết định số ngày tháng năm của 
Chức vụ: Đơn vị 

Số tài liệu, tang vật, phương tiện niêm phong (mở niêm phong) gồm(3): 

( I )  Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan lập biên bản; 
® Nêu chi niêm phong hái quan thì bỏ chữ "mở niêm phong" và ngược lại; 
(ỉ> Ghi cụ thể tài liệu, tang vật, phương tiện niêm phong, mở niêm phong. 



số tang vật ừên đã giao cho Ông (bà) 
thuộc đơn vị chịu trách nhiệm coi giữ và bảo quản. 

Biên bản kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm 
Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và giá trị 

như nhau. Đã giao cho 01 bản. 
Ngoài ra, biên bản này được gửi cho và 01 bản lưu hồ sơ. 

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 
ký vào biên bản. 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(4): 

NGƯỜI CHỨNG KIÉN NGƯỜI GIỮ HÀNG NGƯỜI NIÊM PHONG, 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) MỞ NEÊM PHONG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(4) Những người có ỷ kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý Mến 
khác, ký và ghi rõ họ tên. 



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC10 

BIÊN BẢN 
Bàn giao hồ sơ, tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan(2) 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm 
Tại 

Chúng tôi gồm: 
1/ Chức vụ: Đơn vị 
2/ Chức vụ: Đơn vị 

Đại diện bên giao. 

Đã tiến hành bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực hải quan của(3) 

được xác định theo biên bản vi phạm hành chính số ngày 
tháng năm do lập, 
cho Ông (bà) có tên sau đây: 
1/ Chức vụ: Đơn vị 
2/ Chức vụ: Đơn vị 

Đại diện bên nhận. 

HÔ Sơ GÔM: . (4) 

STT Tên bút luc hô sơ Sô trang Ghi chú 

( 1 )  Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực t iếp, dỏng dướ i  ghi tên cơ quan lập biên bản; 
!2} Nếu bàn giao hồ sơ thì xoá bỏ tang vật, phương tiện; và ngược lại; 
í3) Ghi tên người vi phạm, tồ chức vi phạm; 
w Nếu hồ sơ, tang vật, phương tiện nhiều, lộp thành danh mục đính kèm. Danh mục phải có đầy đủ 
chữ ký của những người có tên trong biên bản; 



TANG VẬT, PHƯƠNG TỆN GỒM(5) 

STT Tên tang vật, 
phương tiện 

được bàn giao 

Đơn vị 
tính 

Sô lượng, 
khối lượng, 
ứọng lượng, 

Chủng loại, nhãn hiệu, 
xuất xứ, tình trạng tang 

vật, phương tiện 

Ghi 
chú 

Chúng tôi lập biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện ghi trên để xử lý 
theo quy định 

Đại diện bên nhận đã kiểm ứa lại và nhận đày đủ các hồ sơ, tang vật, phương 
tiện theo danh mục nêu trênề 

Biên bản kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm 
Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và có giá trị 

như nhau. Đã giao cho 01 bản và một 
bản lưu hồ sơ. 

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký 
vào biên bản. 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(6): 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 
'(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÊN NHẬN 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đỏng dấu) 

(5) Ghi rõ tên hàng, quy cách, chất lượng. Nếu hồ sơ, tang vật, phương tiện nhiều, lập thành danh 
mục đỉnh kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ kỷ cùa những người có tên trong biên bản. Neu hồ sơ, 
tang vật, phương tiện đã niêm phong, phải ghi rõ sổ, kỷ hiệu (hoặc chữ kỷ) ở niêm phong vào cột ghi 
chú. • 
^ Những người có ỷ kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ kiến của mình, lý do có ỷ kiến 
khác, kỷ và ghi rõ họ tên. 



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC11 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC 

Hôm nay, hôi giờ. 
Tại ..Ể". 

.ngày. .tháng năm. 

Chúng tôi gồm: 
1/ Chức vụ: Đơn vị 
2/ Chức vụ: Đơn vị 

Đã làm việc với: 
1/ Ông (bà): Năm sinh .Quốc tịch:.. 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giây CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp. 
2/ Ông (bà): Năm sinh Quổc tịch:.. 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp. 

Nội dung làm việc: 

w Dòng trên ệhi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
^ Ghi địa điêm tiến hành lập biên bản. 



Biên bản kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm 
Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và giá trị 

như nhau. Đã giao cho 01 bản. 

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký 
vào biên bản. 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (3): 

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

® Những người có ỷ kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ kiến của mình, lý do có ỷ kiến 
khác, ký và ghi rõ họ tên. 



số: 

.. (1) 

./BB-HC12 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN CHỬNG NHẶN 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm, 
Tại .7. .7. 

Chúng tôi gồm: 
1/ Chức vụ: Đơn vị. 
2/ Chức vụ: Đơn vị. 

Với sự chứng kiến của: 
1/ Ông (bà): Năm sinh. Quốc tịch:.. 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp. 
2/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch:t-

ĐỊa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp. 

Chứng nhận rằng (2^: 

( I )  Dòng trên ghi rõ tên cơ quan chủ quản cấp trẽn trực t iếp, dòng dướ i  ghi rõ tên cơ quan lập biên 
bản; 
® Ghi nội dung sự việc cần chứng nhận, nếu phát hiện vi phạm nhưng thuộc trường hợp không xử 
phạt thì cần ghi rõ thông tin về tể chức, cá nhân vi phạm; 



Biên bản kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm 
Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và giá ừị 

như nhau. Đã giao cho 01 bản. 
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký 

vào biên bảnễ 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (3): 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

^ Những người có ỷ kiên khác về nội dung biên bàn phải tự ghi ỷ kiến của mình, lý do có ỷ kiến 
khác, ký và ghi rõ họ tên. 



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC13 

BIÊN BẢN 
Xác định trị giá hàng hoá, tang yật vi phạm 

.ngày. .tháng năm. Hôm nay, hồi giờ... 
T ại ̂ . ễ............. ắ.......... ẽ 

Chúng tôi gồm: 
1/ Chức vụ Đơn vị 
2/ Chức vụ Đơn vị 
3/ Chức vụ Đơn vị 
4/ .Chức vụ Đơn vị 

Với sự chứng kiến của: 
Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp. 

Đại diện tổ chức hoặc cá nhân vi phạm (nếu có): 
Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp. 

Đã tiến hành xác định trị giá hàng hoá, tang vật vi phạm hành chính (tại Biên 
bản số ngày tháng năm của ) 
dựa trên các căn cứ sau đây(3): 

Hảng hoá, tang vậĩ vi phạm được định giá gồm có (4): 
STT Tên hàng hoá, 

tang vật được 
định giá 

Đơn vị 
tính 

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng 

Chủng loại, nhãn 
hiệu, xuất xứ, 

tình trạng hàng 
hoá, tang vật 

Đơn 
giá 

Thành > 
tiên 

Ghi 
chu 

( ỉ )  Dòng trên ạhi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực t iếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan lập biên bản; 
!'2J Ghi địa điềm tiến hành xác định trị giá hàng hoả, tang vật vi phạm; 
® Ghi các căn cử cụ thể để xác định trị giá hàng hoá, tang vật vi phạm; 

Ghi cụ thể từng loại hàng hoá, tang vật vì phạm được định giá; 



Quá trinh định giá hàng hoá, tang vật vi phạm hành chính, đã tuân thủ theo đúng 
quy định của pháp luật. 

Biên bản được lập xong vào hồi giờ cùng ngày, mỗi bản gồm tờ; có 
nội dung và có giá trị như nhauề Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về 
nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (5): 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
{Kỷ, ghi rỗ họ tên) 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 
(Kỷ, ghì rõ họ tên) 

CÁ NHÂN HOẶC 
ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC VI PHẠM • • « 

(nếu có) 
{Kỷ, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI THAM GIA ĐỊNH GIÁ 
{Kỷ, ghi rõ họ tên) 

® Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ kiến của mình, lý do có ý kiến 
khác, ký và ghi rõ họ tên; 



(1) CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC14 

BIÊN BẢN 
Ve việc ghi nhận tình trạng tang vật, phương tiện vi phạm thay đôi 

so vói thòi diêm ra quyêt định tạm giữ 

Căn cứ Quyết định(2): số ngày tháng năm 
do ẻ>ị.... ký (3). 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm tại 
Chúng tôi gồm (4): 

1/ Chức vụ ...ề...Đơn vị 
2/ Chức vụ Đơn vị.ẽ 

3/ Chức vụ Đơn vị 
4/ Chức vụ Đơn vị 

Tiến hành lập biên bản Ghi nhận những thay đổi của tang vật, phương tiện vi 
phạm so với thời điểm ra quyết định tạm giữ của tang vật, phương tiện bị tịch thu của: 
Ông(bà)/TỔ chức: Năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 

Với sự chứng kiến của (5): 
Ồng(bà)/Tổ chức: Năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 

Người có ừách nhiệm tạm giữ(6): 
Ông(bà)/Tổ chức: Năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 

^ Dòng trển ghi tên cơ quan chủ quản cấp ữên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
® Ghi tên quyêt định là quyêt định tạm giữ hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính vê 
hải quan; 
® Ghi tên, chức vụ cùa người ký quyết định tạm giữ hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính vể hải quan 
f4> Họ tên và chức vụ người lập biên bản; 
® Họ và tên người làm chứng. Nếu cỏ đại diện chỉnh quyền phải ghì rõ họ tên, chức vụ; 
í6) Họ và tên người có trách nhiệm tạm giữ; 



Tình trạng tang vật, phương tiện có sự thay đổi so với thời điểm ra quyết định 
tạm giữ(7): 

Biên bản kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm 
Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và giá trị 

như nhau. Đã giao cho ắ 01 bản. 
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 

ký vào biên bản. 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(8): 

NGƯỜI LẬP BIỂN BẢN NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM TẠM GIỬ 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI CHỨNG KEẾN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

(7) Ghi rõ những thay đổi cùa tang vật, phương tiện so với thời điểm tạm giữ; 
® Những người cổ ỷ kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ kiến của mình, lý do cỏ ỷ kiến 
khác, ký và ghi rõ họ tên. 



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC15 

BIÊN BẢN 
về việc giải trình trực tiếp trước khi ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

Căn cứ Điều 61 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số....ngày....tháng....năm.....do lập 
hồi giờ ngày tháng năm tại ; 

Căn cứ vãn bản yêu cầu giải trình trực tiếp 
số ngày....tháng năm của Ông (bà)/Tổ chức.. 

Căn cứ văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp về việc tham gia phiên 
giải trình (nếu có) của 

Căn cứ văn bản thông báo của í2) về 
việc tô chức phiên giải trình trực tiếp; 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm tại 
Chúng tôi gồm: 
Người tổ chức phiên giải trình: 

1/ Chức vụ: Đơn vị 
2/..ẳế. Chức vụ: Đơn vị 

Bên giải trình: 
Ông (bà)/Tổ chức (3): 
Ngày/tháng/ năm sinh: Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước sổ: Ngày cấp.... Nơi cấp 
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số 
Ngày cấp Nơi cấp 

Người phiên dịch (nếu có): 
Ồng (bà): Năm sinh Quôc tịch 
Địa chi: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: ...Ngày cấp.... Nơi cấp 

Nội dung phiên giải trình như sau: 
1. Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt: 
- về căn cứ pháp lý: 

^ Dòng trẽn ghi tên cơ quan chủ quản cấp trển trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
® Văn bản thông bảo cho người vi phạm vê thời gian, địa điêm, tô chức phiên giải trình trực tỉêp. 
® Ghi tên cá nhân hoặc tổ chức vỉ phạm, nếu là tổ chức thì ghi thêm họ, tên, chúc vụ người đại diện 
cho tể chức; 



y  r  r t  

-Vê các tĩnh tiêt, chứng cứ liên quan đên hành vi vi phạm, 

- về các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phậu hậu quả dự kiến áp dụng đối 
với hành vi vi phạm: 

2. Ý kiến của cá nhân/ Tổ chức vi phạm, người đại diện hợp pháp: 

Biên bản kết thúc hồi giờ cùng ngày; được lập thành bản, mỗi bản 
gồm tờ có nội dung và giá trị như nhau, được đọc cho mọi người cùng nghe (đã 
đưa cho mỗi người tự đọc), công nhận là đúng, cùng ký tên vào từng tờ và đã giao cho 
người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản. 

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 
ký vào biên bản. 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): 

NGƯỜI GIẢI TRÌNH ĐẠI DIỆN BÊN TỔ CHỨC GIẢI TRÌNH 
(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP) (Ký, ghi rõ họ tên) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 



số: /BB-HC16 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIỂN BẢN 
Xác minh tình tiết của yụ việc vi phạm hành chính 

Hôm nay, hôi giờ ngày tháng năm. 
Tai ...ẳ I ..1 
Chúng tôi gồm: 

1/ Chức vụ Đơn vị. 
2/ Chức vụ Đơn vị. 
3/ Chức vụ Đơn vị. 
4/ Chức vụ Đon vị. 

Với sự chứng kiến của: 
1/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch:.. 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp. 
2/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch:.. 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp. 

Đã tiến hành xác minh tình tiết vụ việc vi phạm, đối với trường hợp của: 
Ông (bà)/Tổ chức 
Năm sinh Quốc tịch: : . 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước/Quyết định thành lập/ Giẩỵ chứng nhận ĐKKD 
(hoặc ĐKDN) số: Ngày cấp; Nơi cấp 

Nội dung xác minh 

( I )  Dòng trẽn ạhi tên cơ quan chủ quản cấp ưẽn trực t iếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan lập biên bản; 
^ Ghi địa điếm tiến hành xác minh; 
® Ghi tên và các thông tin liên quan âến tổ chức, cá nhân thực hiện xác minh, nghề nghiệp, quốc 
tịch, số chứng minh thư hoặc hộ chiếu, Quyết định thành lập, Giẩy chứng nhận đăng kỷ kỉnh doanh 
hoặc đăng kỷ doanh nghiệp.; 
(4) Ghi nội dung xác minh theo quy định tại Khoản 1 Điêu 59 Luật xử lý vi phạm hành chỉnh sô 
15/2012/QH13. 



Việc xác minh kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm 
Biên bản được lập thành 02 bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và có giá trị 

như nhau. Đã giao cho 01 bản. 
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 

ký vào biên bản. 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN NGƯỜI CHỦ TRÌ THỤ C HIỆN XÁC MINH 
{Kỷ, ghi rõ họ tên) {Kỷ, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN CÁC Cơ QUAN CÓ LIÊN QUAN (nếu có) 

(ỉ) Những người có ỷ kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do cỏ ý kiến 
khác, kỷ và ghi rõ họ tên. 



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC17 

BIÊN BẢN 
về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính(2) 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm , tại(3) 

Chúng tôi gồm:(4) 

1/ Chức vụ Đơn vị 
2/ Chức vụ Đơn vị 
3/ Chức vụ Đơn vị 
4/ Chức vụ Đơn vị 
đã đến giao Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ngày ... tháng ... năm 

do Ông/bà: chức vụ (5): ký cho ông 
(bà)/Tổ chức vi phạm hành chính có tên trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
số ngày ... tháng ... năm .... để thi hành nhưng ông (bà)/Tổ chức này cố tình 
không nhận Quyết định. 

Vì vậy, tiến hành lập biên bản này với sự chứng kiến của{6): 
1/ Chức vụ Đơn vị 
2/ Chức vụ Đơn vị 
Và có xác nhận của chính quyền địa phương là(7): 
1/ Chức vụ Đơn vị 
2/ Chức vụ Đơn vị 

Biên bản gồm trang, được lập thành bản có nội dung, giá ữị như 
nhau; được công nhận là đúng và được lưu trong hồ sơ và giao cho chính quyền địa 
phương 01 bản./. 

NGƯỜI CHỨNG K3ÉN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghì rõ họ tên, chức vụ, đơn vị) 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYÈN 
ĐỊA PHƯƠNG 

(Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên, chức vụ) 

o Dòng trên ạhi tên cơ quan chủ quản cẩp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
^ Áp dụng đỏi với trường hợp giao quyết định xử phạt trực tiếp theo quy định tại Điều 70 Luật xử ỉý 
vi phạm hành chỉnh. 
G) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản. 
N) Ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ, đcm vị cùa người giao Quyết định xử phạt vi phạm hành chỉnh. 
^ Ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ của người có thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính. 

Nếu người chứng kiến củng là người của chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của 
họ. r _ 
^ Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn nơi cá nhân vi phạm cư trú/tổ chức vi phạm có trụ sở. 



(1) 

số: /BB-HC18 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN 
àng hoá, vật 

ra khỏi Việt Nam hoặc buộc tái xuất 
Chứng nhận đưa hàng hoá, vật phâm, phương tiện 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm 
Tại .7. .7. 
Chúng tôi gồm: 

1/ Chức vụ: Đơn vị., 
2/ Chức vụ: Đơn vị., 

Với sự chứng kiến của 
l/ông (bà): Chức vụ: Đơn vị. 
2/Ông (bà): Chức vụ: Đơn vị. 

Chứng nhận rằng (2): 

Biên bản kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm 
Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và giá ừị 

như nhauỀ Đã giao cho 01 bản. 
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 

ký vào biên bản. 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)f3ỉ: 

NGƯỜI VI PHẠM HOẶC NGƯỜI CHỨNG KIÉN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC (Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) 

VI PHẠM 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

( I )  Dòng trên gh ì  tên cơ quan chủ quản cấp ừ-êri  trực t iếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan lập biên bản; 
® Ghi đầy đủ quả trình tiến hành việc buộc đưa ra khỏi lãnh thô Việt Nam hoặc buộc tái xuât hàng 
hoá, vật phẩm, phương tiện; r r 

® Những người có ỷ kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ kiến của mình, lý do cỏ ỷ kiến 
khác, ký và ghi rõ họ tên. 



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC19 

BIÊN BẢN 
Tiêu huỷ tang vật, phương tiện 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 

Căn cứ Quyết định (2) số 
ngày tháng năm do 
Chức vụ đơn vị ký. 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm 
Tại..... ...Ẽ. .ề.....7ẽ 

Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm: 
1/ Chức vụ Đơn vị 
2/ Chức vụ Đơn vị 
3/ Chức vụ Đơn vị 
4/ Chức vụ Đơn vị 

Với sự chứng kiến của: 
1/ Ồng (bà): Năm sinh Quốc tịch:. 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp, 
2/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch:ế 

Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 

Đã tiến hành tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của: 
Ông (bà)/Tổ chức: Năm sinh Quốc tịch.. 
Địa chi: 
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp..... Nơi cấp 
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp Nơi cấp 

Tang vật, phương tiện tiêu hủy gồm(3): 

^ Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
(2) Ghi tên Quyết định; 
^ Ghi tên gọi, số lượng, trình trạng (chất lượng) tang vật, phương tiện bị tiêu hủy; 



Biện pháp tiêu huỷ(4): 

Các nhân/ tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp 
khắc phục hậu quả (nếu có) là: lý do (5) 

Việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi 
giờ ngày tháng năm 

Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và có giá trị 
như nhau. Đã giao choể... 01 bản. 

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 
ký vào biên bản. 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) 

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN TỞ CHỨC NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
VI PHẠM (Ký, ghi rõ họ tên) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI CHỬNG KIÉN NGƯỜI RA QUYỂT ĐINH xử PHẠT 
(Ký, ghi rõ họ tên) HOẶC QUYÉT ĐỊNH TẠM GIỮ 

TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

(4) Ghi biện pháp tiêu huỷ. 
(5) Ghi trong trường hợp tiêu hủy theo khoản 5 Điều 126 Luật xử ỉý vi phạm hành chính. 
^ Những người có ỷ Mén khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ kiến của mình, lý do có ý Mến 
khác, ký và ghi rõ họ tên. 



(1) 

số: /BB-HC20 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN 
Xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu 

nhưng không còn giá trị sử dụng hoặc không bán đấu giá được 

Căn cứ Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày số 15/2012/QH13 
20/6/2012; 

Căn cứ Quyết định(2) số ngày tháng năm 
của 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm 
Tại .7. .7. 
Chúng tôi gồm đại diện các cơ quan sau: 

1/ Chức vụ Đơn vị 
2/ Chức vụ Đơn vị 
3/ Chức vụ Đơn vị 
4/ Chức vụ Đơn vị 

Đã tiến hành xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau đây(3): 

Biện pháp xử lý, trình tự, thủ tục xử lý tài sản(4): 

Biên bản kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm 
Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và có giá trị 

như nhau. Đã giao cho 01 bản. 
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 

ký vào biên bản. 
Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (5): 

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG xử LÝ 
(Kỷ, ghi rỗ họ tên) 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

' ! j  Dòng trển ghi tên cơ quan chủ quàn cấp trên trực t iếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan lập biên bản; 
(2j Ghi tên quyêt định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 
( 5 j  Ghi cụ thế tang vậ t ,  phương t iện b ị  xử lý;  
<4j Thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước. 
( 5 j  Những ngườ i  cổ ỷ kiến khác về nộ i  dung biên bản phả i  tự ghi ý kiến của m ình, lý do có ỷ kiến 
khác, ký và ghì rõ họ tên. 



> 



số: /BB-HC21 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN 
Xác minh thông tin về tài sản của đối tượng bị cưỡng chế 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm 
Tại ®..Ẻẽ..ễ.Ệắ. 
Chúng tôi gồm: 

1/ Chức vụ Đơn vị 
2/ Chức vụ Đơn vị 
3/ Chức vụ Đơn vị 
4/ Chức vụ Đơn vị 

Với sự chứng kiến của: 
1/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 
2/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp..ẽ., 

Đại diện chính quyền địa phương (hoặc cơ quan của cá nhân bị cưỡng chế): 
1/ Ông (bà)/Tổ chức: 
Năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp.... 

Đại diện cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế kê biên: 
1/ Ông (bà)/Tổ chức: 
Năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp. 

Đã tiến hành xác minh thông tin về tài sản đối với: 
Ông (bà)/Tổ chức (3): Ề^ 
Năm sinh Quốc tịch 

'' Dòng trên ệhỉ tên cơ quan chủ quản cẩp ừên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
® Ghi địa điêm tiên hành xác minh; 
(3) Ghi tên và các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế: địa chỉ, nghề nghiệp, quốc 
tịch, số chứng minh thư, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, Giấy phép kinh doanh; 



Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp.ệỊ; Nơi cấp 
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp Nơi cấp 

Tài sản xác minh gồm cỏ (4): 

Nội dung xác minh: 

Việc xác minh thông tin tài sản bị cưỡng chế kết thúc vào hồi 
giờ ngày tháng năm 

Biên bản được lập thành 02 bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và có giá trị 
như nhau. Đã giao cho 01 bản. 

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 
ký vào biên bảnẵ 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(5): 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN NGƯỜI CHỦ TRÌ THựC HIỆN CƯỠNG CHẾ » • • 

{Kỷ, ghi rõ họ tên) {Kỷ, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QƯYÈN ĐỊA PHƯƠNG 
(HOẶC Cơ QỨAN CỦA CA NHÂN BỊ CƯỠNG CHỂ) (6) 

{Kỷ, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN CÁC Cơ QUAN NGƯỜI CHỨNG KIẾN (8) 

CÓ LIÊN QUAN(7) {Kỷ, ghi rõ họ tên) 

Ghi tài sản xác minh kê biên, trong đỏ: mô tả tên gọi, tình trạng, đặc điểm sỗ biển kiểm soát (nếu 
là PTVT) cùa từng tài sản xác minh. 
(5) Những người có ý kiển khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ kiến của mình, lý do cỏ ỷ kiến 
khác, ký và ghi rõ họ tên; 
(6, 7,8) Trường hợp văng mặị hoặc cỏ người từ chổi ký biên bản thì người lập biên bản phải ghi rõ vào 
biên bản và nêu rõ lý do. 



(1) CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC22 

BIÊN BẢN 
Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm 
Tại ằ- v .7ề 

Thực hiện Quyết định số: ngày tháng năm của. 
về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính số 

Chúng tôi gồm (2): 
1/ Chức vụ Đon vị 
2/ Chức vụ Đơn vị 
3/ Chức vụ Đơn vị 
4/ Chức vụ Đơn vị 

Cơ quan phối hợp gồm: 
1/ Chức vụ Đơn vị 
2/ Chức vụ Đơn vị 
3/ Chức vụ Đơn vị 
4/ Chức vụ Đơn vị 

Với sự chứng kiến của: 
1/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch:.. 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiêu/Thẻ căn cước sô:...ệ Ngày câp Nơi câp. 
2/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch:.. 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp:.Ẽ... 
Giây CMND/HỘ chiêu/Thẻ căn cước sô: Ngày câp Nơi câp. 

Tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định hành chính đối với: 
Ồng (bà)/Tổ chức (3) ằ> 

Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp.,..; Nơi cấp. 
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp Nơi cấp 

(ì> Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
f2> Ghi tên của những người tham gia thực hiện cưỡng chế thuộc cơ quan Hài quan và các cơ quan 
khác phổi hợp theo quy định tại Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 
( ỉ )  Ghi rõ tên tô chức/ cá nhân b ị  cưỡng chê (đ ịa ch ỉ ,  nghê nghiệp, ngày,  tháng, năm sinh, sô chứng 
minh thu, thẻ căn cước hoặc hộ chiêu, ngày, tháng, năm cẩp, nơi cấp). 



r 

Biện pháp cưỡng chê: 

(V / r 

Diên biên quá trình cưỡng chê: 

r  r  

Kêt quả cưỡng chê như sau: 

Thái độ chấp hành của người/đại diện tổ chức vi phạm: 
Việc cưỡng chế kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm 
Quá ừình cưỡng chế đối với ông (bà) 

đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. 
Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và có giá trị 

như nhau. Đã giao cho 01 bản. 
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 

ký vào biên bản. 
r  t  *  r  

Y kiên bô sung khác (nêu có) (4). 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
{Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN Cơ QUAN PHỐI HỢP CƯỠNG CHÉ 
{Kỷ, ghi rõ họ tên) 

CÁ NHAN HOẶC 
ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC 

BỊ CỬỠNG CHÉ 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (5) 

NGƯỜI CHỨNG KIÉN 
{Kỷ, ghi rõ họ tên) (6) 

NGƯỜI TỎ CHỨC CƯỠNG CHẾ 
{Kỷ, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHÉ 
{Kỷ, ghi rõ họ tên) 

(4) Những người có ỷ hến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến cùa mình, lý do, kỷ và ghi rõ 
họ tên; -
^ ( 6 )  Trường hợp cả nhân hoặc ngườ i  đạ i  diện tổ chức b ị  cưỡng chế ,  ngườ i  chứng kiến từ chổ i  kỷ tên, 
thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản. 



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC23 

BIÊN BẢN 
Kê biên tài sản 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm 
Tại ®......... ế~ r.ẵ^ễJể 

Chúng tôi gồm: 
1/ Chức vụ Đơn vị 
2/ Chức vụ Đơn vị 
3/ Chức vụ Đơn vị 
4/ Chức yụ Đơn vị 

Với sự chứng kiến của: 
1/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch:.., 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp.. 
2/ Ổng (bà): Năm sinh Quốc tịch:.., 
Địa chỉ: Ế 

Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp. 

Đại diện chính quyền địa phương (hoặc cơ quan của cá nhân bị cưỡng chế): 
1/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 

Đại diện cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế kê biên: 
2/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: ^Ẻ.ắẺ.. Ngày cấp Nơi cấp 

Đã tiến hành kê biên tài sản theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính số ngày tháng năm của 

Đối với Ông (bà)/Tổ chức (3): 
Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bàn; 
® Ghi địa điểm tiến hành kê biên tài sản; 
(3) Ghi tên và các thông tin liên quan đên tổ chức, cá nhân bị kê biên tài sản như: địa chỉ, nghề 
nghiệp, quốc tịch, sổ chứng minh thư hoặc hộ chiếu, Giấy phép kinh doanh; 



Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước sốỆ. Ngày cấpể.; Nơi cấp 
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp Nơi cấp 

Tài sản kê biên gồm có w: 
STT Tên tang vật, 

phương tiện bị kê 
biên 

Đơn vị 
tính 

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng 

Chủng loại, nhãn hiệu, 
xuất xứ, tình trạng tang 

vật, phương tiện 

Ghi 
chú 

Việc kê biên tài sản kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm 
Quá trình kê biên tài sản của ông (bà)/tổ chức 

đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. 
Biên bản được lập thành 02 bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và có giá trị 

như nhau. Đã giao cho 01 bản. 
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 

ký vào biên bản. 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(5): 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN NGƯỜI CHỦ TRÌ THựC HIỆN 
{Kỷ, ghi rõ họ tên) CƯỠNG CHÉ 

{Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG 
(HOẶC Cơ QÚAN CỦA CA NHÂN BỊ CƯỠNG CHÉ)(6) 

{Kỷ, ghi rồ họ tên) 

CÁ NHÂN (HOẶC NGƯỜI ĐẠI NGƯỜI CHỦNG KIÉN(8) 

DIỆN HỢP PHÁP) HOẶC ĐẠI DIỆN {Kỷ, ghi rõ họ tên) 
TỎ CHỨC BỊ CƯỠNG CHÉ (7) 

{Kỷ, ghi rõ họ tên) 

(4) Ghi tài sản bị kê biên, trong đó: mô tà tên gọi, tình trạng, đặc điểm sổ biển kiểm soát (nếu là 
PTVT) của từng tài sản bị kê biên 
(5) Những người cỏ ý kiến khác vể nội dung biên bản phải tự ghi ỷ kiến của mình, lỷ do cỏ ỷ kiến 
khác, ký và ghi rõ họ tên; 
(6, 7,8) Truỳng fjọp văng mặt hoặc có người từ chổi ký biên bản thì người lập biên bản phải ghi rõ vào 
biên bản và nêu rõ lý do. 



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC24 

BIÊN BẢN 
Giao bảo quản tài sản kê biên 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm 

Chúng tôi gồm: 
1/ Chức vụ Đơn vị 
2/ ễ. ẳ. Chức vụ Đơn vị 

Đại diện bên giao 

Đã tiến hành giao bảo quản tài sản kê biên theo Quyết định cưỡng chế thi hành 
quyết định hành chính số ngày tháng năm của 

cho Ông (bà)/Tổ chức: 
Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 
Giầy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp... Nơi cấp. 
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp Nơi cấp 

Đại diện bên nhận 

Với sự chứng kiến của: 
1/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch:Ế. 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp. 
2/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch:.. 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp. 

( ỉ )  Dòng trẽn ghi rõ tên cơ quan chủ quản cấp trên trực t iếp, dòng dướ i  ghi rõ tên cơ quan ỉập biên 
bản; 
m Ghi địa điểm tiến hành giao bảo quản tài sản kê biên; 



Tài sản kê biên giao bảo quản gồm có (3): 

STT Tên tang vật, phương 
tiện được giao bảo quản 

Đơn vị 
tính 

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng 

Chủng loại, nhãn hiệu, 
xuất xứ, tình trạng tang 

vật, phương tiện 

Ghi 
chú 

Việc giao bảo quản tài sản kê biên kết thúc vào hồiẼ..giờ.Ẽ.ngày...ứiángỂ.Ẽẳnăm... 
Quá trình giao bảo quản tài sản kê biên của Ông (bà)/Tổ chức 

đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. 
Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và có giá 

trị như nhau. Đã giao cho 01 bản. 
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 

ký vào biên bản. 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(4): 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 
• • • • • 

{Kỷ, ghi rõ họ tên) {Kỷ, ghi rõ họ tên) 

CÁ NHÂN HOẶC NGƯỜI CHỨNG KIỂN 
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ CƯỠNG CHÉ (Kỷ, ghi rõ họ tên) (5) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) (5) 

® Ghi tên gọi, số lượng, trình trạng (chất lượng) tài sản kê biên; Đối với phương tiện thì phải ghi rõ 
biển kiểm soát, số khung, sổ máy (đổi với xe ô tô, xe gẳn mảy). Nếu nhiều thì lập danh mục riêng 
kèm theo như mẫu và danh mục phải cổ đầy đù chữ ký của những người có tên trong biên bản. 
^ Những người có ỷ kiên khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do cổ ỷ kiến 
khác, kỷ và ghi rõ họ tên; 
^ Trường hợp cá nhân hoặc người đại diện tổ chức bị cưỡng chế, người chứng kiến từ chổi kỷ, thì 
người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản. 



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-HC25 

BIÊN BẢN 
Ẵ f r 

Chuyên giao tài sản kê biên đê bán đâu giá 

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm 
Tại(2) ..ễ. .7. 
Chúng tôi gồm: 

1/ Chức vụ: Đơn vị. 
2/ Chức vụ: Đơn vị. 

Đại diện bên giao 
Đã tiến hành chuyển giao tài sản kê biên để bán đấu giá theo Quyết định kê biên 

tài sản số ngày tháng năm của 
Cho Ông (bà)/Tổ chức: 
Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 
Giây CMND/HỘ chiêu/Thẻ căn cước sô: Ngày câp Nơi câp 
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp Nơi cấp 

Đại diện bên nhận 

Với sự chứng kiến của: . 
1/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 
2/ Ông (bà): Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 

Tài sản kê biên chuyển giao gồm có (3): 

• l }  Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực t iếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan lập biên bản; 
® Ghi địa điếm tiến hành chuyển giao tài sản kê biên; 

Ghi tên gọi, số lượng, trình trạng (chát ỉượng) tài sản kê biên;Đôi với phưcmg tiện thì phải ghi rõ 
biển kiểm soát. Neu nhiều thì lập danh mục kèm theo vù danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những 
người có tên trong biên bản; 



STT Tên tang vật, phương 
tiện được chuyển giao 

Đơn vị 
tính 

Sô lượng, khôi 
lượng, trọng 

lượng 

Chủng loại, nhãn 
hiệu, xuất xứ, tĩnh 

trạng tang vật, 
phương tiện 

Ghi 
chú 

TjÀ x__ ,  (4) Hô sơ gôm có *• . 

STT Tên bút luc hô sơ Sô trang Ghi chú 

Việc chuyển giao tài sản kê biên kết thúc vào hồi...giờ...ngày....tháng....năm 
Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm tờ; có nội đung và có giá 

trị như nhau. Đã giao cho 01 bản. 
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 

ký vào biên bản. 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (5): 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 
{Kỷ, ghi rõ họ tên) {Kỷ, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 
{Kỷ, ghi rõ họ tên) 

(4) Ghi cụ thể hồ sơ bàn giao (tên bút lục, sể trang, tình trạng...) 
(ỉ) Những người có ỷ kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghì ý kiến của mình, lý do có ý kiến 
khác, ký và ghi rõ họ tên. 



(1) 

số: /QĐ- (2) 

Mầu QĐ-26 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(3\ ngày thảng năm 

QUYÉT ĐỊNH 
Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính 

(4) 

Căn cứ Điều 119, khoản 1 Điều 123 và Điều 128 Luật xử lý vi phạm hành chính 
số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; ^ 
Căn cứ Quyết định giao quyền số: ngày tháng năm..ề.(nếu có); 
Xét cần phải áp dụng biện pháp khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục 

hành chính để (5), 
Tôi Chức vụ: Đơn vị: 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khám phương tiện vận tải, đồ vật(6) 

Sổ đăng ký phương tiện: Ngày cấp Nơi cấp: 
Biển số đăng ký phương tiện vận tải (nếu có): 
Tại khu vực(7) 

Thuộc sở hữu/quản lý của(8): 
Ông (bà)/ Tổ chức 
Ngày tháng năm sinh Quốc tịch: 
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 
Địa chỉ: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp..ế; Nơi cấp 
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấpẽ- Nơi cấp 

Phạm vi khám (9) 

Lý do khám(10) 

( ỉ )  Dòng ừẽn ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực t iếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan ra quyêt đ ịnh; 
® Ghi chữ viêt tăt tên cơ quan ban hành Quyêt định; 
<y> Ghi địa danh hành chính; 

Ghi thẩm quyền ban hành quyêt định; 
® Ghi rõ lý do khám phương tiện vận tải, ãô vật theo thủ tục hành chính theo khoản 1 Điêu 128 
Luật xử lý vi phạm hành chính. 
^ Ghi tên phương tiện vi phạm (biển kiểm soát), đồ vật bị khám; 
(7> Ghi rõ địa chỉ tiên hành khảm PTVT, đồ vật; 
(8) Ghi tên chủ sở hữu/người quản ỉỷ, người chỉ huy, điều khiển phương tiện, đồ vật bị khảm; 
m Ghi rõ khám toàn bộ hoặc khám một phần PTVT, đồ vật. 
(1°* Ghì rõ lý do khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính quy định tại Khoản 1 
Điều 128 Luật xử lý vi phạm hành chính theo từng trường hợp cụ thể. 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kýỂ 

Điều 3. Quyết định này được giao cho: 
1. Ông (bà): ; ..để chấp hành. Ông (bà) có quyền khiếu 

nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luậtề 

2.(11 ) để tổ chức thực hiện Quyết định nàyệ/. 

Nơi nhận: NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
- Như Điều 3 bản; (Kỷ, ghì rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu) 
-Lưu: bản. 

(11) Ghi họ, tên, chức vụ, đơn v/ễ người tố chức thực hiện việc khám bao gồm cơ quan hải quan và cơ 
quan phổi hợp khác (nếu có). 



Mầu QĐ-27 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày tháng năm 

QUYÉT ĐỊNH 
Khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện 

vỉ phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 

(4) 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 
2012); 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; ^ 
Căn cứ Điều 119, Điều 123 và Điều 129 Luật xử lý vi phạm hành chính số 

15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 
Căn cứ Quyết định giao quyền số: ngày tháng năm (nếu có); 
Xét cần phải áp dụng biện pháp khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan để ^ , 
Tôi Chức vụ: Đơn vị: 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Khám noi cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 
(6) 

Chủ nơi bị khám: 
Ông (bà)/Tổ chức ^ Ệ. v 

Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp: Nơi cấp 

Phạm vi khám(8): 
Thời gian khám: 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Quyết định này được giao cho: 

^ Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trẽn trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
® Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định; 
® Ghi địa danh hành chỉnh; 
^ Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
® Ghi lý do, mục đích của việc khám; 
(6) Ghi rõ nơi khám và địa chỉ cụ thể của nơi bị khảm. 
ị7' Ghi người sở hữu, quản lý, sử dụng nơi bị khám. 

Ghi rõ khám toàn bộ nơi cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh hoặc khám 
một phần của các nơi đỏ. 

(1) 

./QĐ -(2) SỐ: 



1. Ông (bà)/Tổ chức: để chấp hành. Ồng (bà) có quyền khiếu nại 
hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2.(9 ) để tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
- Như Điều 3 bản; Ợ£ỷ) ghi rQ chúc VU) ho tên yà đỏng dấu) 
- bản; 
- Lưu: bản. 

Ý kiến của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi tiến hành khám nơi 
cất giấu, tài liệu, tang vật, phương tiện là nơi ở: 

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đỏng dấu) 

(9) Ghi họ, tên, chức vụ, đơn vị người chủ trì thực hiện việc khảm. 



(1) 

So: & 

Mẩu QĐ-28 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày tháng năm 

QUYÉT ĐỊNH 
Khám ngưòi theo thủ tục hành chính 

(4) 

Căn cứ Điều 119, Điều 123 và Điều 127 Luật xử lý vi phạm hành chính số 
15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; ^ f 

Căn cứ Quyết định giao quyền số: ngày tháng năm (nếu có); 
Xét thấy(5): , 
Tôi ...Chức vụ: Đơn vị:. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Khám người theo thủ tục hành chính đối với: 
Ồng (Bà)(ố): Năm sinh: Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số:.... Ngày cấp Nơi cấp 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Quyết định này được giao cho: 
1. Ồng (ba): 7. ..để chấp hành. 

Ông (bà) có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo 
quy định của pháp luật. 

2.(7 ) để tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH 
- Như Điều 3 bản; (Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu) 
- bản; 
- Lưu: bản. 

^ Dòng trên ghì tên cơ quan chủ quản cấp ừên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
m Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định; 
® Ghi địa danh hành chỉnh; 
w Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
® Ghi rõ căn cứ khám người là: ồng (bà) có cất giấu trong người những đồ vật, tài liệu, 
phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chỉnh; 
^ Ghi rõ họ tên người bị khám; 
^ Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người tồ chức thực hiện việc khám người. 





Mâu QĐ-29 
(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc 
r ỉ^\ \ • • r ế • r 

số: /QĐ-(2) 

, ngày thảng năm. (V 

QUYÉT ĐỊNH 
Tạm giữ người theo thủ tục hành chính 

(4) 

Căn cứ Điều 119, Điều 122 và Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính số 
15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; ^ ắ ' ^ 

Căn cứ Quyết định giao quyền số: ngày tháng năm (nếu có); 
Xét cần phải áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính để 

(^) 

Tồi Chức vụ: Đơn vị: 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Tạm giữ người theo thủ tục hành chính đôi với: 
Ông (bà) .7. 
Ngày/tháng/ năm sinh: Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số; Ngày cấp Nơi cấp 

Lý do: 
Ông (bà) đã có hành vi vi phạm hành chính (6) quy định tại 

(7) 

Tình trạng của người bị tạm giữ: ® 
Địa điểm tạm giữ: 

Điều 2. Thời hạn tạm giữ là giờ, kế từ thời điểm bắt đầu tạm giữ 
hồi giờ phút ngày tháng năm đến.... giờ phút 

ngày tháng năm 

^ Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
® Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định; 
® Ghì địa danh hành chính; 
f4'! Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
(y> Ghi rõ ỉý do tạm giữ người: Đê ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi vi phạm; đê thu thập, xác minh 
các tỉnh tiết quan trọng làm căn cứ ra quyết định xử phạt; 
(6J Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm; 
'1} Ghi cụ thể điểm, khoán, Điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chỉnh; 
® Ghi lại tình trạng chung (tình trạng sức khỏe, đặc điểm, hình dáng, đặc điểm quần áo, tài sản cá 
nhân...) của người bị tạm giữ tại thời đỉêm ra Quyét định; 
^ Ghi rõ địa chỉ nơi tạm giữ. 



Điều 3: Theo yêu cầu của ồng (bà)(10) việc 
tạm giữ được thông báo cho (11): 

Vì Ông (bà) là người 
chưa thành niên và tạm giữ vào ban đêm/thời hạn tạm giữ trên 6 giờ, việc tạm giữ 
được thông báo vào hồi giờ ngày tháng năm cho cha 
mẹ/người giám hộ là(12): , địa chỉ 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, được giao cho: 
lể Ồng (ba) (13): ...7 .ắ.ễ.để chấp hành. Ông (bà) có 

quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của 
pháp luật. 

2.(14): để tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
- Như Điều 4 bản; (Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên, và đóng dấu) 
- bản; 
- Lưu: bản. 

(lữ> Nêu người bị tạm giữ không có yêu cầu thì ghi không có yêu cầu; 
(1I) Ghì rõ họ, tên, địa chi người được thông bảo. 
(!2> Ghi rõ họ tên, địa chi người được thông báo; 

(I3> Ghi rõ họ tên người vi phạm; 
(14> Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị người tố chức thực hiện việc tạm giữ. 



(1) 

số: /QĐ-(2) 

Mầu QĐ-30 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(3\ ngày thảng năm 

QUYỂT ĐỊNH 
Kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính 

(4) 

Căn cứ Điều 119, Điều 122 và Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính số 
15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính 
số ngày tháng năm do ký; 

Căn cứ Quyết định giao quyền số: ngày tháng năm (nếu có); 
Xét cần phải kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục 

hành chính để 
Tôi Chức vụ: Đơn vị: 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với: 
Ông (bà) Năm sinh: Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 
Đang bị tạm giữ theo quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính sô 
ngày tháng năm của , có thời hạn tạm giữ là giờ, 
kể từ giờ...phút...ngày...tháng...năm...đến... .giờ....phút....ngày tháng... .năm 

Điều 2. Thời hạn tạm giữ được kéo dài giờ....phút, từ...giờ....phút 
ngày... .tháng. ẻ. .năm. ễ.. đến.. Ểgiờ... .phút ngày... .tháng.. Ẽ .năm 

Điều 3: Theo yêu cầu của Ông (bà) (6) việc 
tạm giữ được thông báo cho (7\ế 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể tò ngày ký, được giao cho: 

Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
® Ghi chữ viết tăt tên cơ quan ban hành Qityêt định; 
(ỉ) Ghi địa danh hành chỉnh; 
™ Ghi thẩm qưyền ban hành quyết định; 
•~> Ghi rõ lý do kéo dài thời hạn tạm giữ người: Đê ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi vì phạm; đê 
thu thập, xác minh các tình tiêt quan trọng làm căn cứ ra quyêt định xử phạt; 

Nêu người bị tạm giữ không có yêu câu thì ghi không có yêu câu; 
í7> Ghi rõ h.ọ, tên địa chỉ ngưỏri được thông báo; 



1. Ông (bà)(8): để chấp hành. Ông (bà) có quyền khiếu nại 

hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2ẵ (9): để tổ chức thực hiện Quyết định nàyế/ể 

AfaẼ nhận: NGƯỜI RA QƯYÉT ĐỊNH 
- Như Điêu 4 bản; (Kỷ, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dẩu) 
- bản; 
- Lưu: bản. 

(8) Ghi rõ họ tên người vi phạm; 
^ Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị người tỏ chức thực hiện việc tạm giữ. 



(1) 

số: /QĐ-(2) 

Mau QĐ-31 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phiic 

ngày thảng năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính 

Căn cứ Điều 119 và Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 
ngày 20/6/2012; 

Xét cần phải áp dụng biện pháp tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực hải quan để (5) 

Tôi Chức vụ: Đơn vị: 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1: Tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề 
vi phạm hành chính của: 
Ông (bà)/Tổ chức:(6) ể; 

Năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp...Ế Nơi cấp 
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp: Nơi cấp 

Những tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm 
hành chính về hải quan sau đây bị tạm giữ (7)ệ-

^ Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
® Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định; 
® Ghi địa danh hành chỉnh; 
^ Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 

Ghi rõ lỷ do tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh theo quy định tại khoản 1 
Điều 125 Luật xử lý Vỉằ phạm hành chỉnh hoặc Điêu 90 Luật quản lý thuê (như xác minh tình tiêt 
làm rõ căn. cứ ra quyết định xử phạt hoặc ngăn chặn hành vi vỉ phạm,...); 
^ Ghi tên cá nhân, tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ; 

Nếu tang vật, phưcmg tiện vỉ phạm hành chỉnh nhiều thì lập bảng thong kê như mẫu đính kèm 
Quyết định; và danh mục phải cỏ đầy đủ chữ ký của những người có tên trong biên bản này; ghi rõ 
những tang vật, phương tiện phải niêm phong. 



STT Tên tài liệu, tang 
vật, phương tiện, 
giấy phép, chứng 
chỉ hành nghề bị 

tạm giữ 

Đơn vị tính Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng, 

Đặc điêm, chủng loại, 
nhãn hiệu, xuất xứ, tình 
ừạng tang vật, phương 
tiện, giấy phép, chứng 

chỉ hành nghề 

Ghi 
chú 

Điều 2: Thời hạn tạm giữ tính từ ngày tháng năm 
đến ngày tháng năm (8) 

Địa điểm tạm giữ: ế 

Điều 3: Việc tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành 
nghề vi phạm hành chính được lập biên bản (kèm theo Quyết đinh này). 

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được giao cho: 
1Ề Ông (bà)/Tổ chức ẻ ;.ằ..để 

chấp hành. Ông (bà)/ Tồ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 
Quyết định này theo quy đinh của pháp luật. 

2. Gửi(9) ; 

NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH 
(Kỷ, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng đấu) 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 bản; 
- bản; 
- Lưu: bản. 

® Ghi thời hạn tạm giữ theo quy định tại Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chỉnh Sổl5/2012/QH13 
ngày 20/6/2012; 
(9> Trường hợp người quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không phải là 
người có thâm quyên quy định tại Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chỉnh sổ 15/20Ỉ2/QH13 ngày 
20/6/2012 thì QĐ này phải được gửi để báo cáo thủ trưởng của người ra quyết định tạm giữ; 



(1) 

số: ./QĐ-(2) 

Mau QĐ-32 
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(3) \ ngày thảng năm. 

QUYÉT ĐỊNH 
Kéo dài thòi hạn tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính 

(4) 

Căn cứ Điều 125 và Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 
ngày 20/6/2012;^ 

Xét thấy cần kéo dài thỏi hạn tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực hải quan để (5) 

Tôi Chức vụ: Đơn vị: 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1: Kéo dài thời hạn tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy 
phép,chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính đang bị tạm giữ theo Quyết định 
số ngày tháng năm do ký 
Đối với Ông (bà)/Tổ chức:(6) ; 

Năm sinh Quốc tịch: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động: 
Giây CMND/HỘ chiêu/Thẻ căn cước sô: Ngày câp Nơi câp 
Quyết định thành lập/Giấy chứnp nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp: Nơi cấp 

Điều 2: Thời hạn tạm giữ được kéo dài ngày, tính từ 
ngày tháng năm đến ngày tháng năm(7) 

Điều 3: Quyết định này được giao cho: 
1. Ông (bà)/ Tổ chức để chấp hành. 

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chù quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết ãịnh; 
(2) Ghi chữ viết tẳt tên cơ quan ban hành Qưyêt định; 
(ĩ) Ghi địa danh hành chinh; 
(4) Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
® Ghi rõ lý do tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại khoản ỉ 
Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính hoặc Điều 90 Luật quản lý thuê (như xác minh tình tiêt 
làm rõ căn cứ ra quyết định xử phạt hoặc ngăn chặn hành vi vi phạm,..); 
(6j Ghi tên cá nhân, tổ chức cỏ tài liệu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ; 
^ Ghi số ngày tạm giữ được kéo dài theo quy định tại khoản 8 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành 
chỉnh sổ 15/2012/QHỈ3 ngày 20/6/2012. 



Ông (bà)/ Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi 

kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2.(8): để tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơẽ nhận: NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH 
- Như Đieu 3 bản; ^ệ r~ cỵúc vụ, họ tên và đóng dấu) 
-Lưu: bản. 

/ o  1  Ị )  

' Glni rõ họ tên, chức vụ, đơn vị người tô chức thực hiện việc tạm giữ. 



(1) 

số: /QĐ-(2) 

Mau QĐ-33 
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(3\ ngày thảng năm 

QUYÉT ĐỊNH 
Trả lại tài liệu, tang vật, phương tiện bị tạm giữ 

(4) 

Căn cứ Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012, 

Tôi Chức vụ: Đơn vị: 

QƯYÉT ĐỊNH: 

Điều 1: Trả lại tài liệu, tang vật, phương tiện bị tạm giữ như sau (5): 

STT Tên tài liệu, tang vật, 
phương tiện được trả lại 

Đơn vị 
tính 

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng 

Chủng loại, nhãn hiệu, 
xuất xứ, tình trạng tài 
liệu, tang vật, phương 

tiên 

Ghi 
chú 

cho Ông (bà)/Tổ chức (6) 

địa chỉ: 
Lý do trả lại(7) 

Điều 2: Ồng (bà)/Tổ chức (8) có trách nhiệm 
thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
- Như Điêu 2 bản; Ợ£ỹ g^ị r~ cfoúc vụ, họ tên và đóng dấu) 
- Lưu: bản. 

^ Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
^ Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyêt định; 
(3) Ghi địa danh hành chính; 
w Ghi thẩm (Ịuyền ban hành quyết định; r 

^ Ghi rõ sô tài liệu, tang vật, phương tiện do cơ quan hải quan trả lại. Nếu tài liệu, tang vật, 
phương tiện nhiêu thì lập danh mục như mâu đính kèm Qu.yẽt định; danh mục phải có đây đủ chữ 
ký của những ngicời có tên trong biên bản này; 
(6) Ghi rõ họ tên ngitờỉ được trả lại tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm; 
^ Ghi rõ lý do trả lại (căn cứ khoản 1 Điều 126 LuậtXLVPHC,...); 
^ Ghi họ, tên, chức danh người cỏ trách nhiệm thỉ hành quyết định. 





Mau QĐ-34 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(3\ ngày thảng năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 

(4) 

Căn cứ Điều 57 và Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 
ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật số 

21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 
và Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong 
lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính trong lĩnh vực hải quan; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số....ngày tháng năm.. .do lập; 
Căn cứ văn bản giải trình/ biên bản họp giải trình số ngày tháng 

năm tại ; 
Căn cứ quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 

ngày tháng năm (nếu có); 
Căn cứ kết quả xác minh và tài liệu có trong hồ sơ, 
Tôi .Chức vụ: Đơn vị: 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với: 
Ông (bà)/Tổ chức: 
Ngày/tháng/năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp.... Nơi cấp 
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp: Nơi cấp 

(1) 

./QĐ-(2) Số: 

^ Dòng trẽn ghi tên cơ quan chủ quàn cấp ừên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định; 

^ Ghi địa danh hành chỉnh; 
^ Ghi thẩm quyền ban hành qưyêt định; 



Với các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

1. Hình thức xử phạt chính: 

. * r  

2. Hình thức xử phạt bô sung (nêu có): 

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): 

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính (5), 

quy định tại 
r r 

Các tình tiêt tăng nặng/ giảm nhẹ (nêu có): 

Điều 2(7). 
Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là kể từ ngày 

nhận được Quyết định này. Ông (bà)/ Tổ chức ^ phải hoàn trả kinh phí 
cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) là trong thời 
gian , kể từ ngày nhận được Quyết định này vì chi phí khắc phục hậu quả đã 
được cơ quan có thẩm quyền chi trả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi 
phạm hành chính (nếu có). 

Điều 3. 
Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, ông 

(bà)/Tổ chức(10) phải nộp số tiền phạt nêu tại 
Điều 1 và tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính (nếu có) vào tài khoản 
số tại Kho bạc nhà nước/ Ngân hàng thương mại(11) ; 
trừ trường hợp nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định 
tại khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Ông (bà)/Tổ chức(12) ẽ/ phải nghiêm chỉnh chấp 
hành quyết định xử phạt này. Neu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành và cứ 
mỗi ngày chậm nộp phạt, Ông (bà)/ Tổ chức(13) phải nộp thêm 0,05% 
trên tổng số tiền phạt chưa nộp. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm (14) 

Trong thòi hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, ông (bà)/Tổ 
chửc(l5) có quyền khiếu nại đối với quyết định này theo quy định của 

(5) Ghi tóm tẳt hành vi Vỉề phạm; Nểu có nhiều hành vi thì ghi cụ thế từng hành vi vi phạm; 
(6) Ghi cụ thể điểm, khoản, điều cùa Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chỉnh trong lĩnh vực 
hải quan; 
(7) Chỉ ghì Điểu 2 nêu hành vi vi phạm có quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; 
(8) Ghi rõ thời hạn thi hành của từng biện pháp khắc phục hậu quả; 
(9,10,12,13,15,16,17) Qỵị t~n rá tẠ chúc vfphạm; 
( I I )  Ghi rõ tên,  đ ịa ch ỉ  Kho bạc Nhà nước (hoặc của Ngân hàng thương mạ i  do Kho bạc nhà nước 
ủy nhiệm thu); 

Ghi ngày kỷ Quyêt định hoặc ngày do người có thẩm quyền xử phạt quyết định. 



pháp luật hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, ông 
(bà)/ tổ chức(16) có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy 
định của pháp luật 

Trong thời hạn hai ngày, Quyết định này được gửi cho: 
1. Ông (bà)/Tổ chức^7) để chấp hành; 
2. Kho bạc Nhà nước/Ngân hàng thương mại để thu 

tiền phạt. 
3.(18 ) để tổ chức thực hiện Quyết định này./ề 

Nơi nhận: NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH 
- Như Điều 4 bản; ỢỊTỷ gfoị rQ chức Vụ} họ ịẻn và đóng dấu) 
-Liru: bản. • 

( Ì S j  Ghi họ tên,  chức vụ ,  đơn v ị  ngườ i  thi  hành Quyế t  đ ịnh; cơ quan, tổ chức cỏ l iên quan. 





Mau QĐ-35 
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(3), ngày tháng năm 

QUYÉT ĐỊNH 
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hảỉ quan 

theo thủ tục xử phạt không lập biên bản 

(4) 

Căn cứ Điều 56 và Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 
ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong 
lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính trong linh vực hải quan; 

Căn cứ quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ngày.... 
tháng.... năm (nếu có); 

Căn cứ kết quả xác minh và tài liệu có trong hồ sơ, 
Tôi Chức vụ: Đơn vị: 

QUYÉT ĐỊNH: 
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản đối 

với: 
Ồng (bà)ATổ chức: 
Ngày/tháng/năm sinh Quôc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp..... Nơi cấp 
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số 
Ngày cấp: Nơi cấp 
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính(5): 

quy định tạic' 
Địa điêm xảy ra vi phạm: 
Các tình tiết liên quan đến giải quyết vi phạm (nếu có): 

Điều 2. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng: 

^ Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
^ Ghi chữ viêt tăt tên cơ quan ban hành Quyêt định; 

Ghi địa danh hành chỉnh; 
(4) Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
^ Ghi cụ thể hành vi vi phạm, lý do xử phạt; 
^ Ghi điểm, khoản, điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chỉnh. 

(1) 

SỐ: /QĐ-(2) 



1. Hình thức xử phạt chính:(7) 

Mức phạt:(8) 

2. Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): 

r r 

3. Các biện pháp khăc phục hậu quả (nêu có): 

Điều 3Ệ Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm(9) 

Điều 4. Quyết định này được gửi cho: 
1 ẵ Ông (bà)/ Tổ chức ị; để chấp hành Quyết định xử phạt. 
Trường hợp bị xử phạt tiền, Ông (bà)/ Tổ chức nộp tiền 

phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt. Trường hợp không nộp tiền phạt tại 
chỗ thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, phải nộp vào 
tài khoản số tại Kho bạc nhà nước/ Ngân hàng thương mại (10) 

Thời hạn thi hành hình thức xử phạt bổ sung là ngày; thời hạn thi hành 
các biện pháp khắc phục hậu quả là ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định 
này (nếu có). 

Nếu quá thời hạn nêu trên, Ông (bà)/Tổ chức không chấp hành Quyết định xử 
phạt này thì bị cưỡng chế thi hành và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì ông (bà)/ Tổ 
chức phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộpẽ 

Ông (bà)/Tổ chức bị tạm giữ (11) để bảo đảm thi hành 
quyết định xử phạt. 

Ông (bà)/ Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết 
định này theo quy định của pháp luậtễ 

2. Kho bạc Nhà nước/Ngân hàng thương mại để thu 
tiền phạt (nếu có). 

3. Gửi cho để tổ chức thực hiện Quyết đinh này. 
4. Gửi cho (12) để biết./. 

Afoẽ nhận: NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
- Như Điêu 4. bản; ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu) 
- Lưu: bản. 

(7) Ghi rõ các hình thức xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính 
(cảnh cảo hoặc phạt tiền) 
<1ij Ghi rõ mức tiền phạt bằng sổ hoặc bằng chừ trong trường hợp phạt tiền. 
(9> Ghi ngày kỷ Quyêt định hoặc ngày do người có thẩm quyền xử phạt qityểt định. 
(10) Ghi rõ tên, địa chi Kho bạc Nhà nước (hoặc Ngân hàng thương mại do Kho bạc Nhà nước ủy 
nhiệm thu) mà cá nhân/ tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt. 
( ì ! )  Ghi trong trường hợp quyế t  đ ịnh xử phạ t  chi  bao gồm h ình thức phạ t  t iền mà cả nhân/tổ chức vi  
phạm không cổ tiên nộp phạt tại chô (các giây tờ tạm giữ cho đên khi cá nhân/ tô chức chấp hành 
xong Quyêt định xử phạt này là một ừ-ong các giấy tờ quy định tại khoản 6 Điều 125 Luật xử lý vi 
phạm hành chỉnh). 
'2 )  Cha mẹ hoặc ngườ i  giám hộ (ghi rõ họ tên,  đ ịa ch ỉ . . . )  của ngườ i  chưa thành niên trong trường 
hợp người chưa thành niên bị xử phạt cảnh cảo theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Xử lý vi 
phạm hành chỉnh. 



Mầu QĐ-36 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày tháng năm 

QUYÉT ĐỊNH 
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

. (4) 

Căn cứ Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012 K , 

Căn cứ Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong 
lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính trong lĩnh vực hải quan; 

Căn cứ Quyết định giao quyền số: ngày tháng năm (nếu có); 
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số do lập hồi ... giờ 

... ngày ... tháng ... năm .... tại , 
Tôi Chức vụ: Đơn vị: 

QUYÉT ĐỊNH: 
Điều 1. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm:(6) 

STT Tên tang vật, 
phương tiện bị 

tich thu 

Đơn vị 
tính ' 

Sô lượng, 
khối lượng, 
trons lươne 

Chủng loại, nhãn hiệu, 
xuất xứ, tình trạng tang 

vật, phương tiện 

Ghi 
chú 

Lý do tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:(7) 
r * r m r 

Những tình tiêt liên quan đên việc giải quyêt vụ vi phạm: ... 

( Ỉ J  Dòng trẽn ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan ra quyế t  đ ịnh; 
^ Ghi chữ vìet tắt tên Cữ quan ban hành Quyết định; 
' Ghi địa danh hành chỉnh; 

Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
(ỉ) Ghì căn cứ này trong trường hợp không ra quyết định xử phạt VPHC theo quy định tại khoản 2 
Đieii65Luậ t  Xư ỉyVPHC; \  \  [ 
{ 6 )  Ghi rõ tang vậ t  hoặc phượng tiện b ị  t ịch thu.  Nêu sô lượng nhiêu th ì  lập danh mục như mâu kèm 
theo và danh mục phải có ãầy đủ chữ ký của những người cộ tên trong biên bản này; 
!'?J Ghi rõ ỉỷ do tịch thu; ghi rõ các thông tin của cả nhân/ tồ chức vi phạm (trừ trường hợp quy định 
tại điểm b khoán ỉ Điều 65 Luật xử lý VI phạm hành chính); 

(1) 

Số: /QĐ-(2) 



số tang vật, phương tiện ừên được chuyển đến:(8) 

để xử lý theo quy định của pháp luật. 
Tài liệu kèm theo: ̂  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Giao cho (10): tổ chức thực hiện Quyết 

định này./. 

Atoề nhận: NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH 
Như Điều 3 bản; (Ị(ỷi ghi fQ chức vu, ho tên và đóng dấu) 
- bản; 
- Lưu: bản. 

(8> Ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị (nơi tang vật vi phạm bị tịch thu được chuyển đến). 
' '' Liệt kê thêm các tài liệu như Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh... 
(10> Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị của người thi hành Quyết định; cơ quan, đơn vị có liên quan 
trong việc thi hành Qưyêt định này. 



(1) 

số: ./QĐ-<2) 

Mau QĐ-37 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(V , ngày thảng năm. 

QUYET ĐỊNH 
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp. 

(4) 

Căn cứ khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012 , ' ' 

Căn cứ kết quả thông báo trên:(6) từ ngày 
tháng năm đến ngày... tháng năm ; 

Căn cứ Quyết định giao quyền số: ề ngày tháng năm..... .(nếu có); 
Căn cứ Biên bản sô ngày tháng năm do. 
Tôi Chức vụ: Đơn vị: 

.lập, 

.. A QƯYÉT ĐỊNH: 
+;a„ nnm ữ).  

STT Tên tang vật, 
phương tiện bị 

tịch thu 

Dơn vị 
tính 

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng 

Chủng loại, nhãn hiệu, 
xuất xứ, tình trạng tang 

vật, phương tiện 

Ghi 
chú 

Lý do : 
Tài liệu kèm theo (9) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3: Các Ong (bà)/Tọ chức:. 

và Ồng (bà)/Tổ chức:...ề. có trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
-Như Điều 3 bản; 
- bản; 
-Lưu: bản. 

NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH 
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dâu) 

® Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
® Ghi chữ viêt tẳt tên cơ quan ban hành Quyêt định; 
® Ghi địa danh hành chính; 
^ Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; ^ 
® Ghì căn cứ này trong trường hợp tịch thu theo quy định tại khoản 4 Điêu 126 Luật xử lý vi phạm 
hành chỉnh; 
^ Ghi rõ phương tiện thông tin đại chúng đăng tin và địa điểm niêm yết công khai về việc xác định 
chủ sở hữu/người quản lý/người sử dụng hợp pháp. 
^ Ghi rõ tang vật hoặc phương tiện bị tịch thu. Nếu số lượng nhiêu thì lập danh mục như mâu kèm 
theo và danh mục phải cỏ đầy đủ chữ ký của những người cỏ tên trong biên bản này; 
® Ghi rõ lý do cho từng trường hợp; 
^ Liệt kê các tài liệu như Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, 





Mầu QĐ-38 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày tháng năm.. 

QUYỂT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

(4) 

Căn cứ Điều 28, Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 
ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số do lập 
hồi giờ ... ngày ... tháng ... năm tại 

Đe khắc phục triệt để hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra, 
Tôi Chức vụ: Đơn vị: 

QUYÉT ĐỊNH: 
Điều 1. 

Ông (Bà)/Tổ chức: ẽ_ằ/ 

Ngày .Ể. tháng ... năm sinh Quốc tịch: 
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 
Địa chỉ: ế 

Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp: Nơi cấp: 
Phải thực hiện khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính(5) 

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: 
Lý do không ra quyết định xử phạt:(6) 

(1) 

Số: /QĐ-(2) 

Biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện gồm:(7) 

Thời hạn thực hiện(8) , kể tò ngày nhận được Quyêt định này. 
Chi phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do: chi ừả 

í ! )  Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực t iếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan ra qicyêt đ ịnh; 
^ Ghi chữ viet tắt tên cơ quan ban hành Quyết định; 

Ghi địa danh hành chính; r 
^ Ghi thẩm quyền ban hành quyết đinh; , 
<5) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm; điềm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực cụ thê; , 
(6> Ghi rõ lý do không ra quyêt định xử phạt (theo các ừường hợp và quy định cụ thê tại Khoản 1 
Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chỉnh); 
(7/l Ghi cụ thể từng biện pháp khắc phục hậu quả; 
( i >  Ghi cụ thể thơi hạn thi  hành của t ỉmg biện pháp. 



Cá nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp 
khắc phục hậu quả (nếu có) là: vì chi phí khắc phục 
hậu quả đã được cơ quan có thâm quyên chi trả theo quy định tại khoản 5 Điêu 85 
Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm ..ẻẻ 

Điều 3. Quyết định này được giao cho: 
1. Ồng (Bà)/Tổ chức để thi hành. 
Ông (Bà)/Tổ chức có tên trên phải chấp hành Quyết định nàyể Nếu quá thời 

hạn quy định tại Điều 1 Quyết định này mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành 
hoặc bị tịch thu hoặc bị tiêu hủy theo quy định. 

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối vói Quyết 
định này theo quy định của pháp luật. 

2 . ( 9  ) để tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Atoẳ nhận: NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
Như Điều 3 bản; ghi YQ chức vu, ho tên và đóng dấu) 
- bản; 
- Lưu: bản. 

( 9 j  Ghi họ tên,  cấp bậc,  chức vụ ngườ i  tổ chức thực hiện Quyế t  đ ịnh; cơ quan, tổ chức cỏ l iên quan. 



Mau QĐ-39 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

•(1) Độc lập - Tự do-Hạnh phúc 

Số: /QĐ -(2) t ngày tháng năm. 

QUYỂT ĐỊNH 
X  tẰ _ » Ạ  _  _  Ạ  i « Ầ  1  ỉ  1  « x  Vê việc nộp tiên phạt nhiêu lân 

(4) 

Căn cứ Điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012; 

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 
ngày tháng năm do ký; 

Xét đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần của Ông (bà)/ Tổ chức 
(5) có xác nhận của(6) 

Tôi Chức vụ: Đơn vị: 

Điều lề 

QUYÉT ĐỊNH: 

Ông (bà)/ Tổ chức: 
Ngày tháng năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ cặn cước số: Ngày cấp ...Noi cấp 
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số 
Ngày cấp Nơi cấp 
Được nộp tiên phạt nhiều làn cho Quyết định xử phạt 
số ngày tháng năm do ký 
Thòi hạn nộp tiền phạt nhiều lần là: (7) kể từ ngày Quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính số ngày tháng năm đối với Ông 
(bà)/Tổ chức có hiệu lực. ^ ^ 
SỐ tiền nộp phạt lần thứ nhất là:(8) (bằng chữ) 
Số tiền nộp phạt lần thứ hai là: (bằng chữ) 
Số tiền nộp phạt lần thứ ba là: (bằng chữ) 

Điều 2ề Quyêt định này có hiệu lực kê từ ngày ký. 

^ Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
® Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định; 
(ỉ> Ghi địa danh hành chính; 

Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
® Ghi rõ họ tên/ cơ quan, tổ chức vi phạm đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần; 
^ Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn nơi cá nhân vi phạm cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đổ 
học tập, ỉàm việc đã thực hiện xác nhận; đôi với tó chức phải có cơ quan thuê hoặc cơ quan tô chức 
cấp trên trực tiếp xác nhận; 
ịT' Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quả 6 tháng; 
( S /  Số t iền nộp phạ t  lần thứ nhấ t  tôi  thiểu ỉà 40% tổng sổ t iền phạ t;  



Điều 3: Quyết định này được: 
Giao/Gửi Ông (bà)/ Tổ chức ..để chấp hành. 

Ông (bà)/Tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này. Hết thòi hạn nộp 
tiên phạt nhiêu lân nêu tại Điêu 1 của Quyêt định này, mà không tự nguyện châp 
hành sẽ bị cưỡng chế. 

Giảo (9)...T. để tổ chức thực hiện 
quyết định này./ề 

Nơi nhận: NGƯỜI RA QƯYỂT ĐỊNH 
- Như Điều 3 ; (Ị(ỷì ghi rQ chức vụ, họ tên và đóng dấu) 

- Lưu: 

(9) Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan. 



Mầu QĐ-40 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(1) Độc lập - Tự do-Hạnh phúc 

Sô: /QĐ - ̂  p) ,ngày tháng năm 

QUYÉT ĐỊNH 
Hoãn chấp hành quyết định phạt tiền đổi vói cá nhân 

, (4) 

Căn cứ Điều 76 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012; 

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ((5) ) trong lĩnh vực hải quan 
số ngày tháng năm của ; 

Xét đơn đề nghị của Ồng (bà) (6) ngày ẵ tháng năm ; 
Căn cứ xác nhận của (7) ẽ/.ễ-Ế v/v Ông (bà/8): 

đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế, 
Tôi Chức vụ: Đơn vị: 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Hoãn chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ((9) ) trong 
lĩnh vực hải quan số ngày tháng năm của 
đối với Ông (bà)(10): 
Ông (bà)(11) được nhận lại: (12) đang bị 
tạm giữ theo Quyết định tạm giữ tài liêu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực hải quan số: ngày tháng năm 

Điều 2. Thời hạn hoãn chấp hành Quyết định xử phạt số tính từ 
ngày ký Quyết định này đến ngày tháng năm (13) 

Hết thời hạn nêu trên, ông (bà)(14): có trách nhiệm châp 
hành Quyết định xử phạt số ngày tháng năm Trường họp không 
chấp hành Quyết định xử phạt nêu trên thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của 
pháp luậtẽ 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

^ Dòng trên ghi tên cơ quan chù quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyêt định; 
•2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định; 
( ĩ )  Ghi đ ịa danh hành chính; 
(4> Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
<5'9) Ghi tên đầy đủ của Ouyết định xử phạt; 
(6, 8, l i ,  14) QỊ^ị t~n C£J nfân xin hoãn châp hành quyẽt định phạt tiên; 
^ Ghi tên UBND xã hoặc tô chức xác nhận việc cá nhăn gặp khó khăn vê kinh tê; ^ 

Ghi các loại giấy tờ, tài liệu, phương tiện cả nhân được nhận lại theo quy định tại khoản 6 Điêu 
125 Luật xử lý vi phạm hành chỉnh sổ 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 
^ Ghi thời hạn hoãn chấp hành quyết định phạt tiền theo khoản 2 Điều 76 Luật xử lý vi phạm 
hành chỉnh sổ 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 



Ông (bà)/đơn vị v và Ông (bà): 
có trách nhiệm thi hành Quyết định nàyẾ/ề 

jVỡ?Ệ nhận: NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
- Như Điêu 3 ; (Xỷ} ghì rõ chức vụ, họ tên và đóng dâu) 
"  » • » ề  ề  •  •  ế  •  •  •  9  

- Lưu: 



Mau QĐ-41 
(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc 
r • • r • • r 

Số: /QĐ-(2) 

, ngày tháng năm. (3) 

QUYET ĐỊNH 
Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính 

(4) 

Căn cứ Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 
ngày 20/6/2012 (5); 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số do lập 
hồi giờ ... ngày ... tháng .ắ. năm tại 

Tôi Chức vụ: Đơn vị: 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính, gồm:(6) 

Địa điểm thực hiện: Thời gian thực hiện: 
Biện pháp tiêu hủy: 
Lý do tiêu hủy:(7) 

Thành phàn tham gia1'85 

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:..ễ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. ^ 
Điều 3. Giao cho (9): tô chức thực hiện Quyêt định này./. 

Nơi nhận: NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH 
Như Điều 3 bản; ỢỊỷt ghi rõ chức vu, họ tên và đóng dấu) 
- bản; . 
- Lưu: bản. 

^ Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quàn cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyêt định; 
( 2 )  Ghi chữ viêt  tắ t  tên cơ quan ban hành Quyế t  đ ịnh; 
í3> Ghi địa danh hành chính; r 
^ Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; , 
® Ghi căn củ này trong trường hợp áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điểu 65 Luật xử lý vi phạm 
hành chỉnh; , , 
( 6 )  Gh ì  rõ tên,  sổ lượng, trọng lượng, đặc điểm, t ình trạng, nhãn hiệu, xuấ t  xứ ,  chùng loạ i ,  tang vậ t  
(hếu nhiều thì lập bản thống kẽ riêng); 
•7 )  Ghi rõ lý do tiêu hủy; 
^ Thành phần gồm: đại điện cơ quan đã ra quyêt định tiêu hủy; cơ quan/ đơn vị thực hiện quản lý 
nhà nước đối với loại tang vật, phiỉơng tiện bị tiêu hủy vậ các cơ quan liên quan khác; 
(9> Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị của người thi hành Ouyết định; cơ quan, đơn vị có liên quan trong 
việc thi hành Quyết định này. 





(1) 

số: /QĐ-(2) 

Mầu QĐ-42 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày tháng năm 

QUYỂT ĐỊNH 
Thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính (4) 

(5) 

Căn cứ Điều 75 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012; ^ 

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 quy 
định chi tiết một số điềụ và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ngày ... tháng ẻ.. 
năm do ký,(6) 

Tôi Chức vụ: Đơn vị: 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Đình chỉ thi hành hình thức phạt tiền tại (7) của Quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính số ghi bằng chữ: đối với: 
Ông (Bà)/Tổ chức: 
Ngày ... tháng ... năm sinh Quốc tịch: 
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 
Địa chỉ: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cẩp ....Nơi cấp 
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp Nơi cấp: 
Do Ông (bà)/Tổ chức có tên nểú trên(8) 

Điều 2. 
Ông (Bà)/Tổ chức:(9) 

( ! j  Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực t iếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan ra quyế t  đ ịnh; 
Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định 
Ghi địa danh hành chỉnh; , , . , 

(4> Qvyểt định này sử dụng trong trường hợp người bị xử phạt chết/mất tích; tổ chức bị giải thể/phá 
sản theo Điều 75 Luật xử lỷ vi pham hanh chỉnh; 
fíJ Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; r 
(6ì Ghi rõ họ tên, cấp bậc, chưc vụ, đơn vị của ngiỉỏi ãã ra Quyết định xử phạt; 

( 7 j  Ghi điều khoản của Quyế t  đ ịnh xử phạ t;  ,  ,  
'S )  Gh ì  cụ thể theo từng trường hợp: cá nhân b ị  xử phạ t  chế t  được ghi trong giấy chứng tử ,  mấ t  t ích 
được ghi trong quyết định tuyên bổ mất tích; tổ chưc bị giải thể/phả sản được ghi trong quyết định 
mải thể, phá sàn; 

Ghi ro tên của người có nghĩa vụ thi hành tiếp hình thức xử phạt tịchrthu tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính và biện pháp ỉchẳc phục hậu quả được ghi trong Quyêt định xử phạt theo quy định 
tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 nắm 2013. 



Ngày ề.. tháng ẻẻ. năm sinh Quốc tịch: 
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 
Địa chỉ: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp .ỉẳẽNơi cấp 
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp: Nơi cấp: 
phải có trách nhiệm tiếp tục thi hành (I0) của nội dung Quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính số ngày tháng năm nêu trên 
trong thời hạn ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ....tháng năm 
Điều 4Ẻ Quyết định này được giao cho: 
1. Ông (Bà)/Tổ chức (11) ; để chấp hành Quyết 

định. Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết 
định này theo quy định của pháp luật. 

2 . ( 11 ) để tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH 
- Như Điều 2 và Điều 4; Ợ£ỷt ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu) 
" 

- Lưu: bản. 

• I 0 >  Th ì  hành h ình thức xử phạ t  t ịch thu tang vậ t ,  phương tiện vi  phạm hành ch ỉnh và biện pháp khắc 
phục hậu quả được ghi trong quyêt định xử phạt. 
( n i  Ghi rõ tên của ngườ i  có nghĩa vụ thi hành tìêp hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện 
vi phạm hành chỉn\ và biện pháp khăc phục hậu quả được ghi trong Quyêt định xử phạt theo quy 
đinh tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 81/20Ị3/NĐ-CP ngày 19 thảng 7 năm 2013. r 
' ' GAỉế họ tên, cấp bậc, chức vụ người tổ chức thực hiện Quyết định; cơ quan, tổ chức cỏ liên quan. 



Mầu QĐ-43 
(1) CỘNG IỈOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc r (*•<. • • 1 • • r 
Số: /QĐ-(2) -

(3) , ngày tháng năm. 

QUYẾT ĐINH 
Vê việc giao quyên xử phạt vỉ phạm hành chính 

(4) 

Căn cứ Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012; • • 

Căn cứ Điều 20 Nghị đinh số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ 
quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính trong lĩnh vực hải quan và khoản 17 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 
26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-
CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng 
chế thi hành quyết đinh hành chính trong lĩnh vực hải quan; 

Căn cứ 
Xét đề nghị của 
Tôi Chức vụ Đơn yị 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao quyền cho Ông (bà) Chức vụ: Đơn vị: 
Lý do giao quyền . 
Nội dung giao quyền : 
Được thực hiện các thẩm quyền của (7) quy định tại Luật xử lý vi 

phạm hành chính. ^ 
Thời hạn giao quyền: 
Điều 2. Ông (bà) được giao quyền phải chịu trách nhiệm về 

những quyết đinh của mình trước người giao quyền và trước pháp luật. 
Điều 3ề Các Ồng (bà)/Tổ chức: có trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

Nơi nhận: NGƯỜI RA QUYẾT ĐINH 
-Như Điều 3 bản; 
- bản; 
- Lưu: bản, 

- Như Điêu 3 bản; (Xý, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu) 

í ! )  Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực t iếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan ra quyế t  đ ịnh; 
ũ) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Ouyết định; 
( Ỉ J  Ghi đ ịa danh hành ch ỉnh; 
í4ỉ Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 

Ghi rõ lỷ do (vẳng mặt hoặc các lý do khác); 
( 6 )  Ghi rõ giao quyền (thực hiện việc xử phạ t  vi  phạm hành ch ỉnh, áp dụng biện pháp ngăn chặn, 
bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính); 
^ Ghi rõ chức danh của người giao quyền. 



Mau QĐ-44 
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

•(1) Độc lập - Tự do-Hạnh phúc 

Số: /QĐ - ̂2) f ngày tháng năm. 

QUYET ĐỊNH 
Giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 

, (5) 

Căn cứ Điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012; ' ' ^ 

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 
ngày tháng năm do ký; 

Căn cứ quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền 
số ngày tháng năm do ký; 

Xét đơn đề nghị giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính của của Ông (bà) 
ngày tháng năm 

Tôi Chức vụ Đơn vị 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều lể Giảm/miễn xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định 

số ngày tháng năm của đối với Ông (bà): 
Địa chỉ: ế(_ 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp.... 
Số tiền phạt mà Ông (bà): được giảm/ miễn là đong 
và viết bằng chữ: 
Lý do giảm/ miễn: 
Ông (bà) được nhận lại(7}: 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Các Ông (bà): và Ông (bà)/(8) 

có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

nhận: NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH 
- Như Điêu 2 ; ạrỷ̂  gfoị rỹ chức Vụt họ ị£n và đóng dấu) 

-Lưu: 

( I )  Dòng trên ệhi tên cơ quan chủ quản cấp trển trực t iếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan ra quyế t  đ ịnh; 
Ghi chữ viễt tắt tên cơ quan ban hành quyêt định; 

(3) Ghi địa danh hành chính; 
(4) Nếu là "giảm " thì bỏ "miễn " và ngược lại; 
(ỉ) Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
(6) Ghi theo trường hợp cụ thê miễn/ giảm phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt; 
^ Ghi giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh đang bị tạm giữ theo quy định tại khoản & 
Điều 125 Luật xử lý vi pham hành chính. 
(5) Ghi tên cá nhân, tổ chức có trách nhiệm thi hành quyết định này. 



Mau QĐ-45 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(1) Độc lập- Tựdo-Hạnh phúc 

Số: /QĐ — ® ^, ngày tháng năm 

QUYỂT ĐỊNH 
Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm 

để truy cứu trách nhiệm hình sự 

(4) 

Căn cứ Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số do lập 
hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm tại ! 

Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính số ngày ... tháng ... năm do ký/ 
Quyết định hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ngày ... 
tháng ... năm do ký, 

Tôi Chức vụ Đon vị 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính(5) đến (6) để truy 

cứu trách nhiệm hình sựễ 

Hồ sơ, tài liệu vụ vi phạm được chuyển giao gồm: 
Tang vật, phương tiện vi phạm được chuyển giao gồm:(7) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Quyết định này được giao cho: 
1 tổ chức thực hiện Quyết định này. 
2. Ông (Bà)/Tổ chức (9) để thông báo./ẵ 

Nơi nhận: NGƯỜI RA QƯYÉT ĐỊNH 
- Như Điêu 3 ĩ ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu) 

- Lưu:. 

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
^ Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định; 
(3) Ghi địa danh hành chỉnh; 

Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
' Ghi rõ tên, so hồ sơ vụ vi phạm hành chính; 

_ Ghi tên cơ quan tiêp nhận, xử lý hô sơ, tang vật, phương tiện liên quan đên vụ việc; 
( 7 /  Ghi rõ tên,  số lượng, trọng lượng, đặc điểm, t ình trạng, nhãn hiệu, xuấ t  xứ ,  chủng loạ i  tang vậ t ,  
phương tiện cần chuyển giao; 
® Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện Quyết định; 
( 9 )  Cá nhãn, tể chức vi  phạm (họ tên,  đ ịa chi, . . . ) .  



Mau QĐ-46 
. . .ễ .  . . ( 1 )  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ềế.ệ..... ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _  r  / 0 \  ế  •  r  •  •  r  
Số: /QĐ-(2) 

0) , ngày thảng nãm. 

QUYET ĐINH 
Ẩ ^ Tạm đình chỉ thi hành quyêt định xử phạt vi phạm hành chính vê hải quan 

(4) 

Căn cứ 
Xét ứiấy(6). 

Tồi Chức vụ Đơn vị. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
số ngày tháng năm do. ký. 

Điều 2(7). Thời hạn tạm đình chỉ thi hành Quyết định nêu ừên kể từ 
ngày tháng năm đến ngày tháng năm(8) 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Ông (bà)/đơn vị(9) có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
- Như Điều 3 bản; gỊịị rỹ chức vụ, họ tên và đóng dấu) 
"  *  t ằ 9  

~  » 9 ể 9  

- Lưu: bàn. 

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chù quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
^ Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định; 
® Ghi địa danh hành chỉnh; 
(4) Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
(5) Ghi căn cứ Điều 35 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày ỉ 1/11/2011 trong trường hợp tạm 
đình chỉ theo Điều 35 Luật Khiếu nại; 
Ghi căn cứ Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 trong trường hợp tạm đình chỉ 
theo quy định tại Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chỉnh-, 
(6) Ghi lý do tạm đình chỉ: ^ ^ ^ 

- Trường hợp tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 35 Luật Khiếu nại thì ghi: "Xét thấy cần 
thiết phải tạm đình chỉ việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chỉnh để tránh hậu quả xảy 
ra"; > ' 

- Trường hợp tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 62 Luật Xử lý VPHC thì ghi: "Xét thẩỵ 
hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, cần thiết 
phải tạm đình chỉ việc thỉ hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan 
m Chỉ ghi Điều 2 trong trường hợp việc tạm đình chi căn cứ vào Điều 35 Luật Khiếu nại; 
(8) Ghi thời hạn tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 35 Luật Khiếu nại; 
(9) Ghi họ tên, chức danh của người có trách nhiệm thi hành Quyết định. 



(1) 

số: ./QĐ- (2) 

Mau QĐ-47 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(3) , ngày tháng năm. 

QUYẾT ĐỊNH 
Huỷ quyết định tạm đình chỉ thỉ hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh yực hải quan 

(4) 

Căn cứ ; 
Xét thấy cần thiết phải thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, 
Tôi Chức vụ Đơn vị 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều lắ Huỷ Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực hải quan số ngày tháng năm do ký. 

Điều 2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan 
số ngày tháng năm của có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày ký quyết định này. 

Điều 3. Ông (bà)/đơn vi và ồng (bà)/Tổ chức 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH 
* * r 

- Như Điêu 3 bản; (Kỷ, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dâu) 

- Lưu: bản. 

Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
® Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định; 
® Ghi địa danh hành chính; 
^ Ghi thẩm quyền ban hành quyết định. 





Mau QĐ-48 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

( I )  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

Sô: /QĐ - (2) ngày thảng năm. 

QUYÉT ĐỊNH 
Huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

(4) 

Căn cứ(5) 

Tôi Chức vụ Đơn vị 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh, vực hải 
quan/Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan 
số ngày tháng năm của 
Đối với ông (bà)/tổ chức(6) 

Ngày /tháng/năm sinh Quốc tịch 
Địa chi 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp....; Nơi cấp 
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số 
Ngày cấp Nơi cấp 

Điều 2 (7^: Chuyển toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tài liệu 
về việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho (8) 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

(ỉ> Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
® Ghi chữ viết tẳt tên cơ quan ban hành quyết định; 
® Ghi địa danh hành chỉnh; 

Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
^ Ghi căn cứ huỳ QĐXP: r ^ 
- Trường hợp hưỷ theo quyết định giải quyết khiếu nại thì ghi căn cứ Luật Khiếu nại (Điều, khoản 
cụ thể) và quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan cấp trên (nêu có); 
- Trường hợp hưỷ ăê chuyên xử lý hình sự thì ghi căn cứ Luật Xử lý VPHC (Điêu, khoản cụ thê), 
căn cứ quyết định khởi to vụ án hình sự của cơ quan tiến hành tổ tụng; 
- Trường hợp hủy do phát hiện cỏ sai sót thì ghi căn cứ theo khoản 3 Điêu 18 Luật Xử lý vi phạm 
hành chỉnh; 
'' Ghi tên cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm đã bị xử phạt; 

Chỉ ghi Điều 2 nếu việc huỳ quyết định ỉà để xử lỷ hình sự theo quyết định khởi tổ vụ án hình sự 
của cơ quan tiến hành to tụng. 

Ghi tên cơ quan tiên hành tố tụng tiếp nhận tang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh và tài liệu 
về việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chỉnh. 



Quyết định này được gửi tới ông (bàyrổ chức: ; ằ. để 
thực hiện việc hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính theo quy định (nếu có)(9). 

Điều 4Ể Các Ông (bà)/đơn vị có ừách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Atoễ nhận: NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH 
- Như Điều 3 và Điều 4.; ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu) 

- Lưu: 

(9) Chỉ ghi nội dung này nếu việc huỷ quyết định xử phạt căn củ vào Luật Khiếu nại, qiỉyết định giải 
quyết khiếu nại (nếu có). 



Mau QĐ-49 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sổ: /QĐ - t ngày tháng năm 

QUYÉT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

(4) 

Căn cứ Điều Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011(5); 
Căn cứ Điều .... Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 

20/6/20 12í6); 
Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của 

Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 8/2/2010 
quy định về công tác văn thư); 

Căn cứ 
Căn cứ hồ sơ vụ việc, xét hành vi vi phạm của Ông (bà)/tổ chức (7) 

Tôi Chức vụ Đơn vị 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải 
quan số ngày tháng năm của 
Đối với ông (bà)/tổ chức (9) v 

Ngày /tháng/năm sinh Quốc tịch 
Địa chỉ 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp...... Nơi cấp 
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số. 
Ngày cấp Nơi cấp 

Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: 

Điều 2Ẽ Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 
được gửi tới Ông (bà)/Tổ chức: để biết và thực hiện (nếu có). 

( I )  Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực t iếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan ra quyế t  đ ịnh; 
^ Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định; 

Ghi địa danh hành chỉnh; 
^ Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
® Ghi căn cứ này nếu Quyết định xủphạt sửa đôi, bô sung theo trình tự giải quyêt khiêu nại; 
( 6 )  Ghi căn cứ này nếu Quyế t  đ ịnh xử phạ t  được sửa đổ i ,  bổ sung theo quy đ ịnh tạ i  Điều 18 Luậ t  Xử 
ỉỷ vi phạm hành chỉnh; 
í á j  Ghi sửa đổ i  hoặc bổ sung; 

l"7'9'1 Ghi tên cá nhân, tổ chức cỏ hành vi vi phạm đã bị xử phạt. 



Điều 3. Các Ông (bà)/đơn vị 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 ; 

- Lưu: 

CÓ trách 

NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH 
(Kỷ, ghì rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu) 



Mau QĐ-50 
(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc 
ĩ Í"í\ • • *. • • r 

SỐ: /QĐ-(2) —_ —— 
, ngày thảng năm.... 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc áp dụng biện pháp 

cưỡng chế trích tiền gửi nộp ngân sách nhà nước 

(4) 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngàỵ 29/11/2006 và Luật số 
21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 
Căn cứ Điều Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ 

quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính trong lĩnh vực hải quan; 

Căn cứ Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp/Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính ( ) trong lĩnh vực hải quan số ngày tháng năm 
của ; 

Đe bảo đảm thi hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp/Quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính ( ) trong lĩnh vực hải quan nêu trên, 

Tôi Chức vụ Đơn vị 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức trích tiền gửi tại 
(5) để nộp vào Ngân sách Nhà nước 

Đối với Ông (bà)/Tồ chức: 
Địa chỉ: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp...| Nơi cấp 
Quyết đinh thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp: Nơi cấp 
Mã số thuế 
Số tài khoản 
Số tiền phải trích nộp(6): . 
Lý do bị cường chế: Không chấp hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm 
nộp/Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan nêu trên. 

( I )  D ò n g  t r ê n  g h i  t ê n  c ơ  q u a n  c h ủ  q u ả n  c ấ p  t r ê n  t r ự c  t i ế p ,  d ò n g  d ư ớ i  g h i  t ê n  c ơ  q u a n  r a  q ư y ẽ t  đ ị n h ;  
Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định; 

f:ỈJ Ghi địa danh hành chính; 
^ Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
® Ghi tên KBNN, Ngân hàng, Tổ chức tín dụng nơi đổi tượng bị cưỡng chế mở tài khoản; 
® Số tiền trích nộp: ghi cụ thể bằng sổ vỏ ghi bằng chữ; 



Điều 2Ề Ngay khi nhận được Quyết định này, ông (bà) Giám đốc (5) 

nơi Ông (bà)/Tổ chức mở tài khoản tiền gửi có trách nhiệm trích số 
tiền nêu tại Điều 1 Quyết định này từ tài khoản của Ông (bà)/Tổ 
chức để nộp vào tài khoản số tại Kho bạc Nhà 
nước trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này. 

Mọi chi phí chuyển số tiền nêu trên do Ông (bà)/Tổ chức chịu 
trách nhiệm chi ừả. 

Sau khi trích nộp số tiền trên vào Ngân sách Nhà nước, ông (bà) Giám đốc 
(4) có ừách nhiệm kịp thời chuyển giao các chứng từ chuyển tiền cho 
các đơn vị liên quan để ghi sổ kế toán. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 
Điều 4. Quyết định này được: 
lế Giao cho Ông (Bả)/Tổ chức: để chấp hành. Ông (Bà)/ Tổ chức vi 

phạm có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy 
định của pháp luật. 

2. Giao Ông (bà) Giám đốc (5) để tổ chức thực hiện Quyết 
định này./. 

Atoắ nhận: NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
- Như Điều 4 bản; ghi YQ chức vu> ho tên và đỏng dấu) 
- bản; 
- Lưu: bản. 



số: /QĐ-(2) 

Mau QĐ-51 
TỆ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(3) \ ngày tháng năm. 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế 

khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập 

w. 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngàỵ 29/11/2006 và Luật số 
21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hanh chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 
Căn cứ Điếu Nghị định sổ 127/2013/NĐ-CP ngay 15/10/2013 của Chính phủ 

quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính trong lĩnh vực hải quan; 

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan 
số ngày tháng năm của ; 

Đe bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực 
hải quan nêu trên, 

Tôi Chức vụ Đom vị 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc một 
phần thu nhập do (5) đang quản lý 
đối với: 
Ông (bà) 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 
Số tiền khấu trừ(6): 
Lý do: Không chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (...)trong lĩnh vực 
hải quan nêu ừên. 
Thời gian thực hiện cưỡng chế: từ ngày tháng năm đến khi thực hiện xong 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan trong (ngoài) lĩnh vực thuế nêu 
trênỀ 

(ỉ> Dòng trên ghi tên cơ quan chù quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
ũ> Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định; 

Ghi địa danh hành chỉnh; 
^ Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
(5), Ợ), (9) Q^ị tgn cơ qUan/ tẠ chức đang quản ỉỷ tiền lương, thu nhập của đổi tượng bị cưỡng chế; 
® Số tiền trích nộp: ghi cụ thể bằng số và ghi bằng chữ; 



Điều 2: Ngay đến kỳ trả tiền lương hoặc thu nhập gần nhất Ông (bà) Thủ trưởng 

(7 ) có trách nhiệm khấu trừ một phần tiền lương hoặc một 

phần thu nhập của Ông (bà) và chuyển số tiền 

đã khấu trừ vào tài khoản số tại 
(8) 

Mọi chi phí chuyển số tiền nêu trên do ông (bà) chịu trách 
nhiệm chi trả. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể tò ngày tháng năm 
Điều 4ề Quyết định này được: 
1. Giao cho Ông (Bà)/tổ chức: để chấp hành. Ông (Bà)/ tổ chức 

vi phạm có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo 
quy định của pháp luật. 

2. Giao Ông (bà) Thủ trưởng (9) để tổ chức thực hiện 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH 
- Như Điều 4 bản; (7^, ghi rõ chức vu, ho tên và đóng dấu) 
- bản; 
- Lưu: bản. 

(8) Ghi tên KBNN nơi nhận tiền chuyển đến. 



Mầu QĐ-52 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(S\ ngày tháng năm 

QƯYÉT ĐỊNH 
về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản 

của đối tượng bị cưỡng chế do tổ ichức, cá nhân khác đang nắm giữ 

. (4) 

Cãn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngàỵ 29/11/2006 và Luật số 
21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 
Căn cứ Điều Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ 

quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính ừong lĩnh vực hải quan; 

Căn cứ Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp/Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính (...ế) trong lĩnh vực hải quan số ngày tháng năm 
của..... ; 

Đe bảo đảm thi hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp/Quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan nêu trên, 

Tôi Chức vụ Đơn vị 

QUYỂT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu giữ tiền/tài sản của tổ 
chức 
Địa chi:.ề.. 
Mã số thuế 
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: 
Ngày cấp: Nơi cấp 
Số tiền/tài sản bị thu giữ:(5) 

Hiện do Ông (bà)/rò chức(6) ; đang nắm giữ. 
Lý do bị cưỡng chế: không chấp hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm 
nộp/Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan nêu trên; 

• I j  D ò n g  t r ê n  g h i  r õ  t ê n  c ơ  q u a n  c h ủ  q u ả n  c ấ p  t r ê n  t r ự c  t i ế p ,  d ò n g  d ư ớ i  g h i  r õ  t ê n  c ơ  q u a n  r a  q u y ế t  
định; 
® Ghi địa danh hành chỉnh; 
( 3 )  Ghi chữ viế t  tắ t  tên cơ quan ban hành Ouyét đ ịnh. 
(4> Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 

Ghi cụ thế số tiền/ tài sản bị thu giữ. Nếu là tiền thì phải ghi cụ thể bằng sổ và bằng chữ. Nếu ỉà 
tài sản thì ghi cụ thể tên tài sản, sổ lượng, tình trạng tài sản, chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ; 
(6). Ợj Qfoị tện rá nhân, tỗ chức đang nắm giữ tiền/ tài sản cùa đối tưọng bị cưỡng chế; 

(1) 

SỐ: /QĐ-(2) 



Điều 2. Ngay khi nhận được Quyết định này, Ông (bà)/Tổ chức 
(7) phải có trách nhiệm nộp số tiền/bàn giao tài sản nêu ừên vào tài 
khoản số /cho (8) trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận 
được quyết định này. 

Mọi chi phí liên quan đến việc nộp số tiền/ bàn giao tài sản nêu ừên do tổ 
chức chịu trách nhiệm chi trả. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 
Đơn vị tổ chức: và ồng (bà)/Tổ chức chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này. 

NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH 
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu) 

Nơi nhận: 
-Như Điều 3 bản; 
- bản; 
- Lưu: bản. 

( S )  Ghi số tài  khoản và tên KBNN nơi nhận tiền; Ghi tên đơn v ị  nhận tài  sản. 
(9) Ghi tên cả nhân, tể chức đang nẳm giữ tiền/ tài sản của đổi tưọng bị cưỡng chế. 



Mau QĐ-53 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(3), ngày tháng năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Cưỡng chế kê biên tài sản, bán đấu giá tàỉ sản kê biên 

(4) 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngàỵ 29/11/2006 và Luật số 
21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 
Căn cứ Điều.ề.ẵ.NghỊ định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chinh phủ 

quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định tiành 
chính trong lĩnh vực hải quan; 

Căn cứ Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp/Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính(.ẵ..) trong lĩnh vực hải quan số ngày tháng năm.ẽ.. 
của ; 

Đe bảo đảm thi hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp/Quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính (.ẵẵ.) trong lĩnh vực hải quan nêu trên, 

Tôi Chức vụ Đơn vị 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên 
đối với: 
Ông (bà)/tổ chức 
Địachỉ: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số:..ế Ngày cấp Nơi cấp.. 
Mã số thuế 
Quyết định thành lập/hoặc^ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) 
số Ngày cấp Nơi cấp 
Lý do bị cưỡng chể: không chấp hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm 
nộp/Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan nêu ừên; 
Văn bản xác minh cưỡng chế: 
Tài sản bị cưỡng chế: 

Địa điểm thực hiện cưỡng chế 
Số tiền bị cưỡng chế (5): 

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
(2) Ghi chữ viết tẳt tên cơ quan ban hành Quyết định; 
( ĩ )  Ghi đ ịa danh hành ch ỉnh; 
^ Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
® Ghi cụ thể sỗ tiền bị cưỡng chế bằng sổ và bằng chữ; 

(1) 

Số: /QĐ-(2) 



Thời gian thực hiện cưỡng chế: 
Mọi chi phí liên quan đến việc cưỡng chế kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản nêu trên 
do Ông (bà)/ Tổ chức chịu ừách nhiệm chi 
trả. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 
1. Đơn vị và Ông (bà)/Tổ chức: 

chịu trách nhiệm thi ằành quyết định nàyề 

2ế Đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện./'. 

Nơi nhận: NGƯỜI RA QUYỂT ĐỊNH 
- Như Điều 2 bản; Ợ£ỷ) ghi rfì chức VU) ho tên và đóng dấu) 
-  b ả n 1 '  
- Lưu: bản. 

^ Ghi Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi thực hiện cưỡng chế. 



Mau QĐ-54 
(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc r • • r • • r 

Số: /QĐ-(2) 

, ngày tháng năm 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng các biện pháp khác 

(4) 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngàỵ 29/11/2006 và Luật số 
21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 
Căn cứ Điều Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chinh phủ 

quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính trong lĩnh vực hải quan; 

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính(.„.) trong lĩnh vực hải quan 
số ngày tháng năm của ; 

Đe bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực 
hải quan nêu trên, 

Tôi Chức vụ Đơn vị 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế(5) 

Đối với Ông (bà)/Tổ chức 
Địa chỉ: 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 
Mã số thuế 
Quyết định thành lập/ hoặc^ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) 
số Ngày cấp Nơi cấp 
Lý do bị cưỡng chế: Không thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) 
trong lĩnh vực hải quan nêu ừên; 
Địa điểm thực hiện cưỡng chế: 
Các biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện(6): 
Tên tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính bị tịch thu 

( I )  Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cẩp trên trực t iếp, dòng dướ i  gh ì  tên cơ quan ra quyế t  đ ịnh; 
® Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định; 
^ Ghi địa danh hành chỉnh; 
^ Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
® Ghi cụ thể biện pháp cưỡng chế; 
^ Ghi mục này nếu áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành các biện pháp khắc phục hậu quà do 
vi phạm hành chính gây ra; 
m Ghi mục này nếu áp dụng biện pháp cưỡng chế để tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng 
để vi phạm hành chỉnh. 



_ r 

Thời gian thực hiện cưỡng chê:. 

Mọi chi phí liên quan đến việc cưỡng chế nêu trên do Ông 
(bà)/ Tô chức chịu trách 
nhiệm chi trả. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 
lẳ Đơn vị và Ông (bà)/Tổ chức: 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
2. Đom vị chịu ừách nhiệm phôi 

hợp thực hiện./ẵ 

Nơi nhận: NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH 
- Như Điều 2 bản; (Ky, ghi rõ chức vu, ho tên và đóng dấu) 
- bản; 
- Lưu: bản. 

^ Ghi cụ thể biện pháp cưỡng chế. 



Mau QĐ-55 
(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

• • • 

Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc r f*\\ ệ • ẳ » * 

SỐ: /QĐ-(2) ——_—-—_ 
(3), ngày tháng năm 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế 

dừng làm thủ tục hải quan đổi với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 

(4) 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngàỵ 29/11/2006 và Luật số 
21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 
Căn cứ Điều .... Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ 

quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính ừong lĩnh vực hải quan; 

Căn cứ Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp/Quyết đinh xử phạt vi phạm 
hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan số 
ngày tháng năm. ...của ; 

Đe bảo đảm thi hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp/Quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan nêu trên, 

Tôi Chức vụ Đơn vị 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng 
hoá nhập khẩu của ông (bà)/Tổ chức 
Địa chỉ:.... 
Mã số thuế Ể 

Quyết định thành lập/ hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKKD) số 
Ngày cấp Nơi cấp 
Lý do bị cưỡng chế: không chấp hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm 
nộp/Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan nêu trên; 
Số tiền thuế, tiền chậm nộp chưa nộp : 

Thời hạn thực hiện cưỡng chế: từ ngày đến ngày ông (bà)/tổ chức thực 
hiện xong Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp/Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan nêu ừên; 

^ Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
® Ghi chừ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định; 
® Ghi địa danh hành chỉnh; 
^ Ghi thẩm quyền ban hành quyết định. 



- Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 

Ông (bà)/Tổ chức: chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

Nơi nhận: NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
- Như Điều 2 bản; Ợ£ỹ) ghi YQ chức vu, ho tên và đóng dấu) 
-Lưu: bản. 



Mấu QĐ-56 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm 

QUYÉT ĐỊNH 
Tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế 

dừng làm thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
(4) 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 
Căn cứ Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; 

Căn cứ khoản 5 Điều 46 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 
2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành 
quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan; 

Căn cứ Điều Thông tư số ngày tháng năm của Bộ Tài chính 
quy đinh định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của 
Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chê thi hành quyêt 
định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định sô 45/2016/NĐ-CP ngày 
26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 
127/2013/NĐ-CP; 

Xét đề nghị của(5) 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính 
Tôi Chức vụ Đơn vị 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kể từ ngày... .đến ngày.... đối với(5) 

Địa chỉ:.... 
Mã số thuế 
Giấy chứng nhận ĐKKD sổ Ngày cấp Nơi cấp 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 
(5,6): chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

^ Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
® Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định; 
® Ghi địa danh hành chỉnh; 
(4) Ghi thẩm quyền ban hành quyết định 
^ Tổ chức/cá nhân có nợ cưỡng chế; 
^ Ghi tên đơn vị cỏ trách nhiệm thực hiện tạm dừng biện pháp cưỡng chế; 

(1) 

So:.......". .'./QĐ-(2) 



Nơi nhặn: 
-Như Điều 2 bản; 
-Lưu: bản. 

NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH 
(Kỷ, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu) 



(1) 

số: /TB-(2) 

Mau TB-57 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

• • • 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(3) , ngày tháng năm. 

THÔNG BÁO 
về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp 

Kính gửi:(4). 

(5) thông báo: 
1/ (4) còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp của các tờ khai 

hải quan mở tại Chi cục Hải quan là đồng. 
(Chi tiết theo bảng kê đính kèm) 
2/ Yêu cầu (4) nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp nêu trên vào 

tài khoản số mở tại Kho bạc Nhà nước 
Quá thời hạn quy định mà (4) không thực hiện việc nộp 

tiền thuế, tiền chậm nộp theo thông báo này thi cơ quan Hải quan sẽ áp dụng các biện 
pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật./Ệ 

Noi nhận: 
- Tổ chức cá nhân được thông báo 01 bản; 
- 01 bản; 
- Lưu: bản. 

QUYÊN HẠN, CHỨC vụ NGƯỜI KÝ 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghì tên cơ quan ra thông báo; 
^ Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo ; 
(3) Ghi địa danh hành chính; 
^ Ghi tên người xuất nhập khấu cồn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp; 
^ Ghi tên đơn vị hải quan nơi cổ số thuế nợ. 



BẢNG KÊ CÁC TỜ. KHAI NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP 
(Kèm theo Thông báo số. ngày. tháng. năm .) 

STT Tờ khai hải quan Số tiền thuế còn nợ Số tiền chậm nộp còn nợ đến 
ngày thông báo 



(1) 

số: ArB-{2) 

Mầu TB-58 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm 

THÔNGBÁO 
về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp 

Kính gửi:(4) 

(5) thông báo: ^ 
1/ nhận bảo lãnh số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp 

theo văn bản bảo lãnh số ngày tháng năm 
Đơn vị được bảo lãnh là:(6) 

Đen nay (6^ còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp của các tờ khai hải 
quan mở tại Chi cục Hải quan là đồng. 

2/ Yêu cầu (4) nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp nêu trên 
vào tài khoản số mở tại Kho bạc Nhà 
nước 

Quá thời hạn quy định mà (4) không thực hiện việc nộp 
tiền thuế, tiền chậm nộp theo Thông báo này thì cơ quan Hải quan sẽ áp dụng các 
biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp lụât./. 

Nơi nhận: 
- Tổ chức cá nhân được thông báo 01 bản; 
- 01 bản; 
- Lưu: bản. 

QUYỀN HẠN, CHỨC vụ NGƯỜI KÝ 
(Kỷ, ghì rõ họ tên và đóng dấu) 

Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quàn cấp trển trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo; 
Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo ; 
Ghi địa danh hành chỉnh; 
Ghi tên tổ chức bảo lãnh; 
Ghi tên đơn vị hải quan nơi có sổ thuế nợ; 
Ghi tên người xuất nhập khẩu được bảo lãnh. 



số: 
(1) 

7TB- & 

Mẩu TB-59 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

®, ngày tháng năm. 

THÔNG BÁO 
v/y tạm giữ người theo thủ tục hành chính 

Kính gửi: ẽ 

Đơn vị: 
Tiến hành tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với: 

Ông (bà) năm sinh 
Giấy CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước số: Ngày cấp Nơi cấp 
Nghề nghiệp: 

Địa chỉ: 

Vì đã có hành vi: 

Vậy, thông báo để biết./. 

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC vụ NGƯỜI KÝ 
- Tổ chức cá nhân được thông báo 01 bản; ghi Ỵ Q  ỵ0 tên và đóng dấu) 
- 01 bản; 
- Lưu: bản. 

( l )  Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cẩp trên trực t iếp, dòng dướ i  ghi tên cơ quan ra thông báo; 
^ Ghì chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo ; 
( ĩ )  Ghi đ ịa danh hành ch ỉnh; 
^ Ghi rõ tên, địa chỉ gia đình, tổ chức nơi làm việc hoặc học tập của người bị tạm giữ; 
^ Ghi tên đơn vị Hải quan hiện đang tạm giữ người theo thủ tục hành chỉnh. 



(1) 

So:'."."!'ắ'Ế /TB- ® 

Mâu TB-60 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(3) , ngày thảng năm. 

THÔNGBÁO 
Tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế 

thi hành quyết định hành chính thuế 
(Trong trường hợp chưa ra quyết định cưỡng chế) 

Kính gửi:(4,5'7) 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngàỵ 20/11/2012 và Luật 
số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá 
trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 
Căn cứ Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; 

Căn cứ khoản 5 Điều 46 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 
2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành 
quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài 
chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; 

Xét đề nghị của(4) 

Địa chỉ:.... 
Mã số thuế 
Giấy chứng nhận ĐKKD số Ngày cấp Nơi cấp 
Theo thư bảo lãnh số ..của (7)...vệ. (6) thông báo được nộp dần 

tiền thuế nợ số tiền: đồng thuộc tờ khai hải quan 
số: ngày..ếẳtháng năm trong vòng...(3/hoặc 6/hoặc 12 tháng) kể từ 
ngày đến ngày tháng năm 

Trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ, chưa bị áp dụng biện pháp cưỡng 
chế thi hành quyết định hành chính thuế từ ngày đến ngày nhưng phải 
nộp tiền chậm nộp 0,03%/ngày trên số tiền thuế chậm nộp. 

^ Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo; 
(2> Ghi chữ viet tẳt tên cơ quan ra thông báo ; 
r3j Ghi địa danh hành chính; 
(4> Tổ chức/cá nhân có nợ cưỡng chế; 
h) Ghì tên đơn vị có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cưỡng chế; 
( 6 )  Tên đơn v ị  có thẩm quyền ra quyêt đ ịnh tạm dừng thi  hành quyế t  đ ịnh cưỡng chế;  
( / )  T ê n  t ổ  c h ứ c  t í n  d ụ n g  n h ậ n  b ả o  l ã n h ;  



Nếu w vi phạm cam kết về tiến độ (kế hoạch) nộp dần tiền thuế nợ, tiển chậm 
nộp, (7) có trách nhiệm nộp thay (4) tiền thuế nợ, tiền chậm nộp theo mức 
0,07%/ngày kể từ thời điểm vi phạm cam kết. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 
5'7); chịu trách nhiệm thi hành quyêt định này./. 

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ 
- Nhu Điều 2 bàn; (Ị(ýì ghi f Q  họ tên và đóng dấu) 
- Lưu: bản. 


